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TUẦN 32                     

Thứ hai ngày 25 tháng 04 năm 2022
Buổi sáng:
Tiết 1:                                            CHÀO CỜ 

Sinh hoạt dưới cờ: Hát mừng ngày Giải phóng miền Nam 30- 4
                                                          (Nhà trường tổ chức )
.............................................................................

Tiết 2+3:                                       TẬP ĐỌC
Cuộc thi không thành

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  

1. Năng lực:
* Năng lực đặc thù : 

-NL ngôn ngữ : 

Đọc trơn bài, tốc độ 40 – 60 tiếng/ phút, phát âm đúng các tiếng, không phải đánh vần. Biết nghỉ hơi sau các dấu câu (sau dấu chấm nghỉ dài hơn sau dấu phẩy).

-Năng lực văn học: Hiểu và  trả lời được câu hỏi trong bài tập đọc.

- Hiểu nội dung câu chuyện: Mỗi loài, mỗi người xung quanh ta đều có đặc điểm, thói quen riêng. Cần tôn trọng đặc điểm, thói quen của mỗi loài, mỗi người, không nên đòi người khác phải giống mình, làm như mình.

* Năng lực chung  :
-Biết cách học,cách phát biểu ,tự thực hiện nhiệm vụ học tập;tự đọc sách và sưu tầm tài liệu học tập.
-Biết làm việc nhóm,giao tiếp thân thiện với bạn;biết chia sẻ những điều đã học với bạn và người thân. Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.

2. Phẩm chất:. Biết yêu thương, tôn trọng đặc điểm, thói quen của mỗi loài, mỗi người

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-GV: Máy tính, File PPT, Sử dụng sách điện tử .

-HS: SGK

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Tiết 1

A.Khởi động:

	- HS hát : Bài cá vàng bơi trong bề nước 

- Gọi HS đọc bài: Quyển vở của em.

-  Ai biết giữ vở sạch, chữ đẹp?

- GV tuyên dương.
	- HS hát , vận động theo nhạc 

- 2, 3 HS đọc thuộc lòng 2 khổ cuối của bài thơ Quyển vở của em, trả lời câu hỏi.
- HS nhận xét.


B.Các hoạt động chủ yếu:

1.Hoạt động 1: Chia sẻ và giới thiệu bài

	-GV chiếu hình minh hoạ bài tập đọc. 

+ Tranh vẽ những con vật nào? 

+Chúng sống trên cạn hay dưới nước? Chúng “đi lại” có giống nhau không? 

- Tôm, cá và cua là 3 con vật sống dưới nước. Cđịnh thi chạy xem ai về đích trước, nhưng mỗi con lại có cách khác nhau. Con nào cũng muốn các bạn phải chạy theo cách của mình. Liệu cuộc thi có thành công không? 

-GV giới thiệu bài.
	-HS quan sát tranh ,thảo luận nhóm đôi và TLCH.

+ Tranh vẽ tôm, cá, cua, rùa. 
+Chúng sống dưới nước.

-HS nghe và nêu lại tên bài:Cá nhân.


2.Hoạt động 2: Khám phá và luyện tập 

	2.1. Luyện đọc

a) GV đọc mẫu:giọng rõ ràng, chậm rãi. Đọc rõ ngữ điệu lời từng nhân vật: “Hai cậu phải quay đuôi về đích như mình!” (Tôm); “Không, hai cậu phải quay đầu về đích như tớ!” (Cá); “Hai cậu phải quay ngang như tớ!” (Cua).

b) Luyện đọc từ ngữ: không thành, trọng tài, xuất phát, chuyện rắc rối, quay đuôi, ngúng nguẩy, quay đầu, quay ngang, giật lùi, phóng thẳng, bò ngang, khuyên bảo,...
- Giải nghĩa: ngúng nguẩy (tỏ thái độ không bằng lòng hay hờn dỗi).

c) Luyện đọc câu

-  Bài đọc có bao nhiêu câu? 

- Đọc nối tiếp từng câu. 
-GV phát hiện và sửa lỗi phát âm cho HS.

TIẾT 2

d) Thi đọc đoạn, bài 

2.2. Tìm hiểu bài đọc 

-GV gọi 3 HS tiếp nối nhau đọc 3 câu hỏi, BT trong SGK.

-YCHS thảo luận nhóm đôi để TL các câu hỏi.

1. Tôm, cá và cua định làm gì?

2. Vì sao cuộc đua của ba bạn không thành? Chọn ý đúng

3.Qua bài đọc, em hiểu cách “chạy” của mỗi bạn thế nào?Ghép đúng

4. Câu chuyện muốn nói điều gì?

-GV chốt lại đáp án: Mỗi bạn có đặc điểm, thói quen, lối sống riêng. Cần tôn trọng đặc điểm riêng của bạn, không nên đòi hỏi bạn phải làm, phải nghĩ giống mình,...

2.3. Luyện đọc lại( theo vai)

-  GV hướng dẫn 3 HS đọc lời đối thoại của 3 nhân vật trong câu chuyện:

+ Tôm: Hai cậu phải quay đuôi về đích như mình! 

+ Cá: Không, hai cậu phải quay đầu về đích như tớ!

+ Cua: Hai cậu phải quay ngang như tớ! 

*Củng cố, dặn dò 

-Qua câu chuyện ,em rút ra bài học gì cho bản thân?
- GV nhận xét tiết học; khen ngợi những HS đọc bài tốt.

- Dặn HS về nhà đọc (hoặc kể) cho người thân nghe câu chuyện Cuộc thi không thành (kể đầy đủ hoặc kể tóm tắt câu chuyện); xem trước bài sắp học: Anh hùng biển cả (Tr130)
	-HS đọc thầm.

-HS  tìm và luyện đọc từ khó:CN+cả lớp.

-HS theo dõi.

-Bài đọc có 13 câu.

-HS nhìn SGK cùng luyện đọc nối tiếp câu :Cá nhân ,cặp.

– HS thi đọc tiếp nối 3 đoạn (5 câu / 4 câu/ 4 câu):Cá nhân,tổ.

-HS thi đọc cả bài:Cá nhân,tổ. 

- Cả lớp đọc đồng thanh cả bài (không đọc to, ảnh hưởng đến lớp bạn). 

-3HS đọc yêu cầu bài nối tiếp.

-HS thảo luận nhóm ,TLCH.

- Tôm, cá và cua định thi chạy.

- Cả lớp giơ thẻ (chọn ý b): Vì bạn nào cũng đòi bạn khác “chạy” theo cách của mình. 

- HS đọc theo yêu cầu

- Làm vào SGK: 

a) Tôm –  (2) giật lùi

b) Cá – (3) phóng thẳng

c) Cua – (1) bò ngang

- Mỗi bạn đều có đặc điểm, thói quen riêng. Cần tôn trọng đặc điểm, thói quen của mỗi loài, mỗi người, không nên đòi người khác phải giống như mình.
-HS theo dõi,HSNK nhắc lại.

- HS liên hệ  các bạn trong lớp 

-HSNK nêu các vai trong bài đọc 

-  2 nhóm (mỗi nhóm 4 HS) thi đọc theo vai người dẫn chuyện, tôm, cá, cua.

- Cả lớp bình chọn nhóm đọc hay.

- 1HSNK đọc theo vai cả bài đọc

-Cần tôn trọng đặc điểm riêng của bạn, không nên đòi hỏi bạn phải làm, phải nghĩ giống mình,...

-HS theo dõi.

-HS theo dõi và ghi nhớ.


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................................
Tiết 4:                                           TOÁN
Đồng hồ -Thời gian (Tiết 1)

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Năng lực:

* Năng lực đặc thù: 

-Làm quen với mặt đồng hồ, biết xem giờ đúng, có nhận biết ban đầu về thời gian.

-Biết xác định và quay kim đồng hồ đúng vị trí tương ứng với giờ; bước đầu nhận biết các thời điểm trong sinh hoạt hằng ngày
* Năng lực chung: 
- Thông qua các hoạt động thực hành quan sát, trao đổi, chia sẻ ý kiến về xem đồng hồ tạicác thời điểm gắn với sinh hoạt hằng ngày, HS có cơ hội được phát triển NL giao

tiếp toán học, NL giải quyết vấn đề toán học, NL sử dụng công cụ và phương tiện học toán. Kích thích trí tò mò của HS về toán học, tăng cường sẵn sàng hợp tác và giao tiếp với người khác và cảm nhận sự kết nối chặt chẽ giữa toán học và cuộc sống.

2. Phẩm chất: 
- Giáo dục HS  làm việc đúng giờ , biết quý trọng thời gian.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV  Sách ĐT, mô hình đồng hồ .

-  HS : Sách toán ,  bộ đồ dùng toán 

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	A.Hoạt động khởi động

- HS hát 

-Cho HS quan sát mặt đồng hồ theo nhóm, chia sẻ hiểu biết về các thông tin trên đồng hồ, chẳng hạn: kim ngắn, kim dài, mặt đồng hồ có những số nào, những vạch chia trên mặt đồng hồ ra sao?,...

- GV, HS nhận xét  

- GV giới thiệu bài 

B. Hoạt động hình thành kiến thức mới 

1.Nhận biết mặt đồng hồ và cách đọc giờ đúng. GV  giới thiệu mô hình đồng hồ 

- Trên mặt đồng hồ có những gì ?

- GV gắn đồng hồ chỉ giờ đúng lên bảng, hướng dẫn HS đọc giờ đúng trên đồng hồ, chẳng hạn: “Kim dài chỉ vào số 12, kim ngắn chỉ đúng vào số 9, ta nói: Đồng hồ chỉ 9 giờ”.

- GV gắn một số đồng hồ chỉ giờ đúng khác lên bảng, Cho HS đọc giờ đúng rồi chia sẻ với bạn.

- GV chốt cách đọc giờ đúng 

2.Thực hành xem đồng hồ

- Yêu cầu học sinh thực hành , chia sẻ , nhận xét .

C.Hoạt động thực hành , luyện tập 

Bài 1: Chiếu sách ĐT

-  Mỗi đồng hồ chỉ mấy giờ?.

- GV đặt câu hỏi để HS chia sẻ: Làm thế nào em đọc được giờ đúng trên đồng hồ?

-  Gv nhẫn xét , chốt cách xem giờ đúng
	-  HS quan sát mặt đồng hồ 

-   Đại diện nhóm chia sẻ trước lóp.

- HS nêu tên bài.
-HS quan sát ,  chia sẻ và nhắc lại 

-Mặt đồng hồ có 12 số, có kim ngắn và kim dài. Kim ngắn và kim dài đều quay được và quay theo chiều từ số 1 đến số 12 rồi tiếp tục từ số 12 sang số 1. Kim ngấn chỉ giờ, kim dài chỉ phút”.

- HS đọc giờ đúng rồi chia sẻ với bạn 

- HS đọc, nhận xét 
- HSNK  giải thích  

-Thực hành theo nhóm, phân biệt kim ngắn, kim dài, quay kim trên mặt đồng hồ của nhóm, rồi đọc kết quả.

- Cho HS quan sát tranh SGK đặt câu hỏi và trả lời theo cặp/nhóm bàn

-  Đại diện một vài cặp chia sẻ trước lớp.

	* Củng cố, dặn dò

- Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì? 

- Những điều đó giúp ích gì cho em trong cuộc sống hằng ngày?

- Để xem đồng hồ chính xác, em nhắn bạn điều gì?

- Em hãy đoán xem đồng hồ của lớp giờ chỉ mấy giờ?

- Chuẩn bị bài: xem trước nội dung bài 3,4 để học tiết 2,bộ đồ dùng toán.
	- HS trình bày 1 phút.

- HS lắng nghe và ghi nhớ.


 IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
................................................................................................................................

Buổi chiều:
Tiết 1:                                           CHÍNH TẢ 

Tập chép: Rùa con đi chợ. Viết tiếng bắt đầu bằng ng, ngh.Vần uôi, uây
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  

1. Năng lực:
* Năng lực đặc thù : 

- Năng lực ngôn ngữ:

- Tập chép lại bài thơ Rùa con đi chợ, mắc không quá 2 lỗi.; tốc độ tối thiểu 2 chữ / phút.

- Làm đúng các BT chính tả:  Viết đúng các từ ngữ có tiếng bắt đầu bằng ng hoặc ngh vào ô trống, tìm và viết đúng chính tả 1 tiếng có vần uôi, 1 tiếng có vần uây trong bài Cuộc thi không thành.
- Năng lực văn học: Hiểu một số từ ngữ trong bài
* Năng lực chung  :
-Biết cách học,cách phát biểu ;tự chuẩn bị đồ dùng học tập,sử dụng và giữ gìn đồ dùng học tập;tự thực hiện nhiệm vụ học tập.
-Biết làm việc nhóm,giao tiếp thân thiện với bạn;biết chia sẻ những điều đã học với bạn và người thân. Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.

2. Phẩm chất: 

- HS chăm chỉ, kiên nhẫn,trách nhiệm, tích cực hăng say, biết quan sát ,viết đúng nét chữ ,tự giác thực hiện và hoàn  thành các nhiệm vụ được giao. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV:  Máy tính, File PPT.
-  HS : Vở luyện viết . 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  

	1. Khởi động :

- Cho HS nghe bài hát : Chú rùa xanh

- GV nêu mục tiêu:Tập chép bài thơ: Rùa con đi chợ. Làm các BT chính tả: Viết đúng các từ ngữ có tiếng bắt đầu bằng ng hoặc ngh vào ô trống, tìm và viết đúng chính tả 1 tiếng có vần uôi, 1 tiếng có vần uây trong bài Cuộc thi không thành
2. Luyện tập 

2.1. Tập chép 

- GV đọc bài Rùa con đi chợ

- Bài thơ nói lên điều gì? 

- GV chỉ từng tiếng HS dễ viết sai cho HS đọc: đầu xuân, cổng chợ, hoa trái, bộn bề, hạt giống, trồng gieo ..

- GV hướng dẫn cách trình bày bài thơ ( đầu bài ,  các chữ đầu dòng thơ ).

- YCHS mở vở luyện viết ,tập chép, tô những chữ viết hoa đầu câu. Chú ý tư thế ngồi, cách cầm bút, đặt vở.

- GV đọc chậm, soát lại bài viết

- GV nhận xét, tuyên dương HS viết đẹp .
2.2. Làm bài tập chính tả 

* BT 2 Em chọn chữ nào ng hay ngh
-GV chiếu sách điện tử chứa những câu văn 
BT2, YCHS tự làm bài vào BTTV 1, tập hai

-GV chốt đáp án. 

- Y/ c HS nhắc lại luật chính tả âm ng/ ngh

b) BT 3: Tìm trong bài đọc và viết lại

- 1 tiếng có vần uôi

- 1 tiếng có vần uây

- Chốt kết quả: 

+ Viết 2 tiếng: đuôi, nguẩy trong 2 câu văn:  Hai cậu phải quay đuôi về đích như mình. / Cá ngúng nguẩy
-Cuối giờ, GV chiếu vở của một vài HS lên, nhận xét, đánh giá.

* Củng cố, dặn dò 

- GV khen những HS làm bài tốt.

- YC một số HS về nhà viết lại bài Rùa con đi chợ cho đúng, sạch, đẹp (nếu chép chưa đúng, chưa đẹp ở lớp).

-Chuẩn bị bài sau: Nghe viết: Cả nhà thương nhau
	- HS hát , vận động theo nhạc

-HS theo dõi và nêu lại tên bài.

-HS đọc lại bài. 

-Cả lớp đọc lại.

-Bài thơ kể chuyện rùa con đi chợ mua hạt giống về gieo trồng. Rùa bò chậm nên đi từ đầu xuân, mùa hè mới đến cổng chợ.

-HS nhẩm đánh vần và đọc: CN,

cả lớp.

- HS mở vở luyện viết , tập chép,HS có thể viết chữ hoa. Chú ý tư thế ngồi, cách cầm bút, đặt vở.

- HS viết xong, cầm bút chì, nghe,gạch chân chữ viết sai bằng bút chì; ghi số lỗi ra lề vở.

- HS đọc yêu cầu.

- HS theo dõi.

- HS làm bài , chia sẻ , chữa bài trên SĐT :ngang, nghe, ngay ngắn.

- Cả lớp đọc lại hai câu đã hoàn chỉnh

-HS theo dõi và cùng GV nhận xét,đánh giá.

- Cả lớp đọc thầm bài Cuộc thi không thành, tìm nhanh 1 tiếng có vần uôi, 1 tiếng có vần uây, viết vào vở tự học 

- 1 HS báo cáo kết quả.

- HSNK tìm tiếng ngoài bài có 2 vần đó theo KT xích xe tăng  .
-HS theo dõi.

-HS theo dõi ghi nhớ.




IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tiết 2:                                     TỰ NHIÊN XÃ HỘI
Ôn tập và đánh giá chủ đề Gia đinh (Tiết 2)
I.YÊU  CẦU CẦN ĐẠT

1.Năng lực :

1.1 Năng lực đặc thù :

* Về nhận thức khoa học:

-  Hệ thống được nội dung đã học về chủ đề Gia đình: các thế hệ trong gia đình; nghề nghiệp của người lớn trong gia đình.

* Về vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:

- Biết giới thiệu về gia đình của mình, chia sẻ thông tin tranh, ảnh về nghề nghiệp của các thành viên trong gia đình.
1.2 Năng lực chung:

-Biết đọc và thực hiện những yêu cầu ,nhiệm vụ trong SGK;biết bày tỏ tình cảm ,cảm xúc của bản thân.

-Biết giao tiếp,ứng xử phù hợp,chia sẻ thông tin và làm việc theo nhóm.

-Nhận biết ,giải thích ,bình luận được một số vấn đề thường gặp trong môi trường tự nhiên và xã hội.

 2. Phẩm chất :

- Giáo dục HS biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, luôn giúp đỡ nhau.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV :Ti vi , máy tính , sách điện  tử ..

 -HS : Sách  TNXH.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

TIẾT 2

	A. Khởi động:

- GV giới trực tiếp vào bài Ôn tập và đánh giá Chủ đề Gia đình (tiết 2).

B. Luyện tập 

2.Em thể hiện sự quan tâm, chia sẻ công việc nhà như thế nào?
Hoạt động 3: Xử lí tình huống 
Bước 1: Làm việc theo nhóm  lẻ 
 Nhóm 1,3,5:

 HS quan sát tình huống 1 ở trang 25 (SGK), 

- Nhóm 2,4,6: nhóm chẵn  

HS quan sát tình huống 2 ở trang 25 (SGK), 

Bước 2: Làm việc cả lớp
Đại diện nhóm lên bảng đóng vai thể hiện cách xử lý tình huống 

GV nhận xét, hoàn thiện cách xử lý tình huống của từng nhóm. (Tạo cơ hội để nhiều nhóm được đóng vai thể hiện cách xử lý tình huống trước lớp.) 

3. ĐÁNH GIÁ 

Tự đánh giá việc học tập và vận dụng chủ đề Gia đình  

* Củng cố, dặn dò 

- GV khen những HS đóng vai tốt.

- YC HS thực hiệp tốt bài học và chuẩn bị bài :

Bài 20 :Bầu trời ban ngày, ban đêm.
	· H S hát .
· HS lắng nghe, nhắc lại tên bài.
Nhóm 1,3,5:

 HS quan sát tình huống 1 ở trang 25 (SGK), nhóm thảo luận tìm cách xử lý tình huống và đóng vai thể hiện cách xử lí của nhóm. 

- Nhóm 2,4,6: 

Từng cá nhân quan sát tình huống 2 ở trang 25 (SGK), nhó thảo luận tìm cách xử lý tình huống và đóng vai thể hiện cách xử lí của nhóm

Làm việc cả lớp
Đại diện nhóm lên bảng đóng vai thể hiện cách xử lý tình huống 

Nhóm khác nhận xét

HS  chia sẻ
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Tiết 3:                                          TẬP VIẾT 

Tô chữ hoa: P, Q
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1.Năng lực :

* Năng lực đặc thù :

- Biết tô các chữ viết hoa P, Q theo cỡ chữ vừa và nhỏ.

-Viết đúng các từ:cá heo, vun vút; Quê hương em tươi đẹp.bằng kiểu chữ viết thường, cỡ nhỏ; chữ viết rõ ràng, đều nét; đặt dấu thanh đúng vị trí; đưa bút theo đúng quy trình; dãn đúng khoảng cách giữa các con chữ theo mẫu chữ trong vở.
*Năng lực chung :

-NL tự chủ và tự học;NL Giao tiếp và hợp tác; NLgiải quyết vấn đề sáng tạo

-HS biết phân tích kĩ thuật viết từng  chữ, hoàn thành bài viết theo đúng thời gian.

-HS nhanh hoàn thành hết phần chấm tròn .

2. Phẩm chất:

- Chăm chỉ ,kiên nhẫn, biết quan sát và viết đúng nét chữ, trình bày đẹp bài tập viết,biết yêu quê hương của mình.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-GV: Máy tính, PPT: Mẫu chữ ghi từ ngữ, câu ứng dụng cỡ nhỏ viết trên dòng kẻ ô li.
- HS: Vở luyện  viết tập 2 .

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  

	1. Khởi động 

- GV chiếu chữ mẫu P, Q giới thiệu

chữ in hoa P, Q

-Đây là mẫu chữ gì?

- GV:Các em đã biết mẫu chữ P, Q in hoa và viết hoa. Hôm nay, các em sẽ học tổ chữ viết hoa P, Q; luyện viết các từ ngữ, câu ứng dụng cỡ nhỏ.

2. Khám phá và luyện tập

2.1. Tô chữ viết hoa P, Q

-GV gắn chữ hoa P, Q , hướng dẫn HS quan sát cấu tạo nét chữ, cách tô. 

- Chữ P cao mấy ly , gồm mấy nét ?

+ Chữ P viết hoa gồm 2 nét: Nét 1 là nét móc ngược trái, đặt bút trên ĐK 6, tô từ trên xuống dưới, đầu móc công vào phía trong. Nét 2 là nét cong trên, đặt bút từ ĐK 5 tô theo đường cong vòng lên, cuối nét lượn vào trong, dừng bút gần ĐK 5.

+ Chữ Q viết hoa gồm 2 nét: Nét 1 là nét cong kín (giống chữ O), đặt bút trên ĐK 6, đưa bút sang trái để tô nét cong, phần cuối nét lượn vào trong bụng chữ đến ĐK 4 thì cong lên một chút rồi dừng bút. Nét 2 là nét lượn ngang, đặt bút gần ĐK 2 tô nét lượn ngang từ trong lòng chữ ra ngoài, dừng bút trên ĐK 2.

- GV chiếu sách điện  tử 

-YC HS tô các chữ viết hoa P, Q cỡ vừa và cỡ nhỏ trong vở Luyện viết 1, tập hai. 

2.2. Viết từ ngữ, câu ứng dụng (cỡ nhỏ).

-GV chiếu từ và câu ứng dụng (cỡ nhỏ): cá heo, vun vút; Quê hương em tươi đẹp

- GV hướng dẫn HS nhận xét độ cao của các con chữ, khoảng cách giữa các chữ (tiếng), cách nối nét từ Q sang uê vị trí đặt dấu thanh.

-YCHS viết vào vở Luyện viết 1, tập hai.

- GV nhận xét, đánh giá chiếu bài viết của một số HS. 

* Củng cố, dặn dò

- GV khen ngợi những HS viết đúng, viết đẹp. Nhắc những em chưa hoàn thành bài viết trong vở về nhà tiếp tục luyện viết.
- Nhắc lại yêu cầu chuẩn bị cho tiết Tập viết :Tô chữ hoa: R, S.
	- HS hát 
-HS quan sát.

-HS: Đây là mẫu chữ in hoa P, Q

-HS nghe và nhắc lại tên bài.

-HS quan sát,chia sẻ .

· HS quan sát cách tô 

- HS tô các chữ viết hoa P, Q cỡ vừa và cỡ nhỏ trong vở Luyện viết 1, tập hai. 

- HS đọc từ ngữ, câu ứng dụng. 

- HS theo dõi, quan sát,nhận xét:độ cao của các con chữ,khoảng cách giữa các chữ,vị trí dấu thanh.

- HS viết vào vở.

- HSNK viết thêm dòng chấm tròn và viết thanh đậm .

-HS theo dõi.

-HS theo dõi và cùng GV nhận xét bài viết của bạn.

-HS theo dõi,ghi nhớ.
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Thứ ba ngày 26 tháng 04 năm 2022
Buổi chiều:
Tiết 1+2:                                         TẬP ĐỌC  
Anh hùng biển cả

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  

1. Năng lực:
* Năng lực đặc thù : 

-NL ngôn ngữ :

- Đọc trơn bài, tốc độ 40 – 60 tiếng/ phút, phát âm đúng các tiếng, không phải đánh vần. Biết nghỉ hơi sau các dấu câu (sau dấu chấm nghỉ dài hơn sau dấu phẩy).

-Năng lực văn học: Hiểu và  trả lời được câu hỏi trong bài tập đọc.

- Hiểu nội dung câu chuyệnnói về những đặc điểm của loài cá heo, ca ngợi cá heo thông minh, tài giỏi, là bạn tốt của con người.

* Năng lực chung  :
-Biết cách học,cách phát biểu ,tự thực hiện nhiệm vụ học tập;tự đọc sách và sưu tầm tài liệu học tập.
-Biết làm việc nhóm,giao tiếp thân thiện với bạn;biết chia sẻ những điều đã học với bạn và người thân. Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.

2. Phẩm chất: Khơi gợi tình yêu thiên nhiên, có ý thức, trách nhiệm trong việc bảo vệ các loài vật có ích.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-GV: Máy tính, File PPT .

-HS: SGK Tiếng Việt.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Tiết 1

A.Khởi động:

	- GV bật nhạc 

- Gọi HS đọc bài: Cuộc thi không thành. 

- Vì sao cuộc thi của ba bạn không thành?

- Cuộc thi muốn thành thì ba bạn phải chấp nhận điều gì? 

- GV tuyên dương, động viên HS.
	- HS  hát và vận động theo nhạc 

- HS đọc  bài Cuộc thi không thành, trả lời câu hỏi.
- HS nhận xét.


B.Các hoạt động chủ yếu:

1.Hoạt động 1: Chia sẻ và giới thiệu bài

	-GV chiếu hình minh hoạ bài tập đọc. 

- GV hỏi HS biết gì về cá heo. 

- GV: Cá heo là một trong số các loài động vật thông minh và thân thiện nhất hành tinh. Cá heo là loài động vật có vú, sinh con và nuôi con bằng sữa. Cá heo ăn thịt, chủ yếu là ăn cá và mực. Cá heo có khả năng hiểu được ngôn ngữ, hành vi đơn giản của con người, có khả năng nhận ra mình trong gương. Khi huấn luyện viên dạy một chú cá heo các động tác cơ bản, chúng có thể truyền lại động tác ấy cho đồng loại.

-GV giới thiệu bài.
	-HS quan sát tranh ,thảo luận nhóm đôi và TLCH.

-HS : đã xem cá heo trên phim ảnh, đã xem cá heo biểu diễn, cá heo là bạn tốt của con người,...
-HS nghe và nêu lại tên bài:Cá nhân.


2.Hoạt động 2: Khám phá và luyện tập 

	2.1. Luyện đọc

a) GV đọc mẫu:GV đọc mẫu, giọng ngưỡng mộ, cảm phục

b) Luyện đọc từ ngữ: tay bơi, nhanh vun vút, thông minh, dẫn tàu thuyền, săn lùng, huân chương. 

- Giải nghĩa: tay bơi (bơi rất giỏi)

c) Luyện đọc câu

-  Bài đọc có bao nhiêu câu? 

- GV hướng dẫn HS nghỉ hơi ở các câu dài: Một chú cá heo ở Biển Đen từng được thưởng huân chương / vì đã cứu sông một phi công. Nó giúp anh thoát khỏi lũ cá mập / khi anh nhảy dù xuống biển / vì máy bay bị hỏng.
- Đọc nối tiếp từng câu. 
-GV phát hiện và sửa lỗi phát âm cho HS.

TIẾT 2

d) Thi đọc đoạn, bài 

2.2. Tìm hiểu bài đọc 

-GV gọi 3 HS tiếp nối nhau đọc 3 câu hỏi, BT trong SGK.

-YCHS thảo luận nhóm 4 để TL các câu hỏi.

1. Cá heo có đặc điểm gì khác loài cá?
2. Vì sao cá heo được gọi là “anh hùng biển cả”?
3.Chọn một tên gọi khác mà em thích để tặng cá heo. 

4. Câu chuyện muốn nói điều gì?

-GV chốt lại đáp án: Câu chuyện nói về những đặc điểm của loài cá heo, ca ngợi cá heo thông minh, tài giỏi, là bạn tốt của mọi người.
2.3. Luyện đọc lại
- Tổ chức cho HS thi đọc nối tiếp 2 đoạn 

- GV tổ chức cho các nhóm thi đọc cả bài.
- Nhận xét, tuyên dương.
* Củng cố, dặn dò 

- GV nhận xét tiết học; khen ngợi những HS đọc bài tốt.

- Dặn HS về nhà đọc (hoặc kể) cho người thân nghe câu chuyện Anh hùng biển cả (kể đầy đủ hoặc kể tóm tắt câu chuyện); xem trước bài sắp học: Hoa kết trái (Tr131)
	-HS đọc thầm.

- HS nêu từ khó đọc 

-HS luyện đọc từ khó:CN+cả lớp.

-HS theo dõi.

-Bài đọc có 8 câu.

-HS nhìn SGK cùng luyện đọc nối tiếp câu :Cá nhân ,cặp.

– HS thi đọc tiếp nối 2 đoạn (4 câu / 4 câu):Cá nhân,tổ.

-HS thi đọc cả bài:Cá nhân,tổ. 

- Cả lớp đọc đồng thanh cả bài. 

-3HS đọc yêu cầu bài nối tiếp.

-HS thảo luận nhóm  4,TLCH.

- Cá heo không đẻ trứng như cá mà sinh con và nuôi con bằng sữa.
+ Cá heo được gọi là anh hùng biển cả vì nó là tay bơi giỏi nhất ở biển, thông minh, làm nhiều việc giúp con người
Mỗi HS có thể chọn 1 tên bất kì: 

a) Bạn của con người 

b) Tay bơi số một 

c) Người lính thuỷ đặc biệt.

Câu chuyện nói về những đặc điểm của loài cá heo, ca ngợi cá heo thông minh, tài giỏi, là bạn tốt của mọi người.
-HS theo dõi,HSNK nhắc lại.

- HS thi đọc nối tiếp 2 đoạn – mỗi HS đọc 1 đoạn, nhận xét .

- 2 nhóm thi đọc cả bài (mỗi nhóm 3bạn), nhóm khác nhận xét. 
- Cả lớp bình chọn nhóm đọc hay.

-HS theo dõi.

-HS theo dõi và ghi nhớ.
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Tiết 3:                                              TOÁN 
Đồng hồ -Thời gian (Tiết 2)

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Năng lực:

* Năng lực đặc thù: 

-Làm quen với mặt đồng hồ, biết xem giờ đúng, có nhận biết ban đầu về thời gian.

-Biết xác định và quay kim đồng hồ đúng vị trí tương ứng với giờ; bước đầu nhận biết các thời điểm trong sinh hoạt hằng ngày
* Năng lực chung: 
- Thông qua các hoạt động thực hành quan sát, trao đổi, chia sẻ ý kiến về xem đồng hồ tạicác thời điểm gắn với sinh hoạt hằng ngày, HS có cơ hội được phát triển NL giao

tiếp toán học, NL giải quyết vấn đề toán học, NL sử dụng công cụ và phương tiện học toán. Kích thích trí tò mò của HS về toán học, tăng cường sẵn sàng hợp tác và giao tiếp với người khác và cảm nhận sự kết nối chặt chẽ giữa toán học và cuộc sống.

2. Phẩm chất: 
- Giáo dục HS  làm việc đúng giờ , biết quý trọng thời gian.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV  Sách ĐT, mô hình đồng hồ .

-  HS : Sách toán ,  bộ đồ dùng toán 

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	A.Hoạt động khởi động

-Cho HS quan  quay kim đồng hồ theo các giờ đúng : 2 giờ , 5 giờ , 12 giờ 

- GV  yêu cầu một số HS lên thực hành trên mô hình đồng hồ 

- GV, HS nhận xét  

- GV giới thiệu bài 

B.Hoạt động thực hành , luyện tập 

Bài 2. HS thực hiện các thao tác sau:

- Đọc giờ đúng trên đồng hồ.

- Đọc thông tin dưới bức tranh để chọn đồng hồ thích hợp với mỗi tình huống trong tranh

-GV khuyến khích HS đặt câu hỏi và trả lời theo cặp:

- Sắp xếp lại thứ tự hoạt động theo thời gian cho hợp lí.

- Nói về hoạt động của bản thân tại thời gian trên mỗi đồng hồ đó.

Bài 3: Chiếu SĐT

- Cho HS quan sát các bức tranh, thảo luận và đặt thêm kim ngắn vào đồng hồ để đồng hồ chỉ thời gian tương  ứng với hoạt động trong tranh.

- Gv nhận xét , yêu cầu HS giải thích 

D. Hoạt động vận dụng

Bài 4. HS thực hiện các thao tác:

- Quan sát tranh, đọc tình huống trong bức tranh.

-Cho HS liên hệ với bản thân rồi chia sẻ với các bạn trong nhóm, liên hệ thực tế .
	-  HS thực hành mặt đồng hồ , đọc giờ đúng

-   HS chia sẻ trước lóp.

-   HS nêu 

- HS quan sát tranh.
- HS quan sát tranh SGK 

-Nói cho bạn nghe kết quả quan sát được , chia sẻ trước lớp .

- Sắp xếp lại thứ tự hoạt động theo thời gian cho hợp lí , nhận xét 

- HSNK chia sẻ , nhận xét 

- HS quan sát các bức tranh, thảo luận, chia sẻ , nhận xét 

- HSNK kể chuyện theo tranh .

- HS quan sát các bức tranh, thảo luận.
- HS thêm kim ngắn vào mặt đồng hồ chỉ thời điểm thích hợp khi bạn Châu đi từ thành phố về quê và thời điểm về đến nơi. Nói cho bạn nghe suy nghĩ của em khi xác định thời gian đi từ thành phổ về quê như vậy.

· HSNK chia sẻ 

	*Củng cố, dặn dò

- Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì? 

- Những điều đó giúp ích gì cho em trong cuộc sống hằng ngày?

- Để xem đồng hồ chính xác, em nhắn bạn điều gì?

- Em hãy đoán xem đồng hồ của lớp giờ chỉ mấy giờ?

- Chuẩn bị bài: xem trước nội dung bài :Em ôn lại những gì đã học 
	- HS trình bày 1 phút.

- HS lắng nghe và ghi nhớ.
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Tiết 2:                                             TO¸N

Em ôn lại những gì  đã học (Tiết 1)

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Năng lực:

* Năng lực đặc thù: 

· Củng cố kĩ năng thực hành tính cộng, trừ các số trong phạm vi 100.

· Củng cố kĩ năng nhận dạng hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chừ nhật.

· Thực hiện được phép tính với số đo độ dài xăng-ti-mét.

* Năng lực chung: 

-Thông qua các hoạt động: đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 100; giải quyết bài toán gắn với tình huống thực tiễn và số đo độ dài, HS có cơ hội được phát triển NL giải quyết vấn đề toán học, NL mô hình hoá toán học, NL tư duy và lập luận toán học.

-Thông qua các chia sẻ, trao đổi nhóm đặt câu hỏi phản biện HS có cơ hội phát triển NL hợp tác, NL giao tiếp toán học
2. Phẩm chất: 

- Giáo dục HS tính chăm chỉ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV:  Máy tính, File PPT.
- HS : SGK  Toán,
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	A. Hoạt động khởi động

- Cho HS chơi trò chơi “Truyền điện”
	- HS tham gia TC :“Đố bạn” ôn tập phép cộng, trừ nhẩm trong phạm vi 100 đế tìm kết quả của các phép tính trong phạm vi 100 đã học.Đại diện một số bàn, đứng tại chồ hoặc lên bảng, thay nhau nói một tình huống có phép cộng, phép trừ mà mình quan sát được.

	- GV hướng dần HS chơi trò chơi, chia sẻ trước lớp. Khuyến khích HS nói, diễn đạt bằng chính ngôn ngừ của các em.

- Giới  thiệu bài 
	- HS lắng nghe, nhắc lại tên bài.

	B. Hoạt động thực hành, luyện tập

Bài 1

- Cho HS thực hiện tính nhẩm để tìm kết quả các phép cộng, trừ nêu trong bài.

- GV giúp HS nhận biết sự liên hệ giữa các phép tính cho trong bài để thực hiện tính nhấm một cách hợp lí.
	
- HS thực hiện tính nhẩm để tìm kết quả các phép cộng, trừ nêu trong bài.



	Bài 2

a)Đặt tính rồi tính:

- Cho HS đặt tính rồi tính ra vở .

- Đối vở kiểm tra chéo, nói cách làm cho bạn nghe.
	- HS  làm vở , chữa bảng 

- HS nêu cách làm

	- GV  củng cố cách làm khi đặt tính và tính kết quả các phép tính cộng, trừ các số có hai chữ số nêu trong bài và nêu cách khắc phục lỗi sai của HS .
	- HS nhận xét  bài làm 

	b)Tính: Hướng dẫn HS thực hiện mỗi phép tính theo thứ tự lần lượt từ trái qua phải.
	- HS làm vở , chữa bài trên sách ĐT

- HS nêu cách tính 

	Bài 3|: Chiếu sách điện tử 

- Cho HS quan sát tranh, nói cho bạn nghe bức tranh được tạo thành từ những hình nào. Có bao nhiêu hình mỗi loại?

- Sử dụng KT xích xe tăng  
	-HS đếm từng loại hình trong tranh vẽ rồi ghi. kết quả vào SGK: Có 7 hình vuông, 9 hình tròn, 7 hình tam giác, 3 hình chữ nhật.

	- GV chữa bài , củng cố cách đếm hình 
	- HS chỉ vào tranh vẽ diễn đạt theo ngôn ngữ cá nhân, chẳng hạn: Trong bức tranh này có 9 hình tròn.

	
- Cho HS viết phép tính thích hợp và trả lời:


- Cho HS kiểm tra phép tính và kết quả.

- GV củng cố cách làm. Lưu ý viết phép tính không kèm cm, câu trả lời  có kèm danh số cm

* Củng cố, dặn dò

- Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?

- Để có thể làm tốt các bài tập trên, em nhắn bạn điều gì?

- Chuẩn bị bài : xem các bài tập còn lại để học tiết 2 .
	Phép tính: 85 - 35 = 50.

Trả lời: Thanh gỗ còn lại dài 50 cm.

· Trình bày 1 phút.
- HS lắng nghe, ghi nhớ và thực hiện.


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
...........................................................................
Tiết 3:                                            TẬP VIẾT  
Tô chữ hoa R, S

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1.Năng lực :

* Năng lực đặc thù :

- Biết tô các chữ viết hoa R, S theo cỡ chữ vừa và nhỏ.

-Viết đúng các từ:trắng tinh, cánh diều; Rừng cây rộn rã tiếng chim.bằng kiểu chữ viết thường, cỡ nhỏ; chữ viết rõ ràng, đều nét; đặt dấu thanh đúng vị trí; đưa bút theo đúng quy trình; dãn đúng khoảng cách giữa các con chữ theo mẫu chữ trong vở.
*Năng lực chung :

 -NL tự chủ và tự học;NL Giao tiếp và hợp tác; NLgiải quyết vấn đề sáng tạo

-HS biết phân tích kĩ thuật viết từng  chữ, hoàn thành bài viết theo đúng thời gian.

-HS nhanh hoàn thành hết phần chấm tròn .

2. Phẩm chất:

- Chăm chỉ ,kiên nhẫn, biết quan sát và viết đúng nét chữ, trình bày đẹp bài tập viết.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

-GV: Máy tính, PPT: Mẫu chữ ghi từ ngữ, câu ứng dụng cỡ nhỏ viết trên dòng kẻ ô li.
- HS: Vở luyện  viết tập 2 .

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  

	1. Khởi động

- GV chiếu chữ mẫu R, S giới thiệu

chữ in hoa R, S

-Đây là mẫu chữ gì?

- GV:Các em đã biết mẫu chữ R, S in hoa và viết hoa. Hôm nay, các em sẽ học tổ chữ viết hoa R, S; luyện viết các từ ngữ, câu ứng dụng cỡ nhỏ.

2. Khám phá và luyện tập

2.1. Tô chữ viết hoa R, S

-GV gắn chữ hoa R, S , hướng dẫn HS quan sát cấu tạo nét chữ, cách tô. 

+ Chữ R viết hoa gồm 2 nét. Nét 1 là nét móc ngược trái. Đặt bút trên ĐK 6, tô từ trên xuống dưới, phần cong cuối nét lượn vào trong, dừng bút trên ĐK 2. Nét 2 bắt đầu từ ĐK 5, tô theo đường cong trên, cuối nét lượn vào giữa thân chữ tạo vòng xoắn nhỏ rồi tô tiếp nét móc ngược phải, dừng bút trên ĐK 2..

+ Chữ S viết hoa tô liền 1 nét. Đặt bút trên ĐK 6, tô nét cong xuống dưới rồi lại lượn lên đến ĐK 6, chuyển hướng bút tô tiếp nét móc ngược trái, tạo vòng xoắn to phía dưới, cuối nét móc lượn vào trong, dừng bút trên ĐK 2.

- Chiếu cách tô chữ hoa trên SĐT
-YC HS tô các chữ viết hoa R, S cỡ vừa và cỡ nhỏ trong vở Luyện viết 1, tập hai. 

2.2. Viết từ ngữ, câu ứng dụng (cỡ nhỏ).

-GV chiếu từ và câu ứng dụng (cỡ nhỏ): trắng tinh, cánh diều; Rừng cây rộn rã tiếng chim.- GV hướng dẫn HS nhận xét độ cao của các con chữ, khoảng cách giữa các chữ (tiếng), cách nối nét từ R sang ưng vị trí đặt dấu thanh.

-YCHS viết vào vở Luyện viết 1, tập hai.

- GV nhận xét, đánh giá bài viết của một số HS. 

* Củng cố, dặn dò

- GV khen ngợi những HS viết đúng, viết đẹp. Nhắc những em chưa hoàn thành bài viết trong vở về nhà tiếp tục luyện viết.

- Nhắc lại yêu cầu chuẩn bị một tờ báo thiếu nhi để học tiết Tự đọc sách báo.Chuẩn bị bài Tập viết: Tô chữ hoa: T.
	-  HS hát 

-HS quan sát.

-HS: Đây là mẫu chữ in hoa R, S

-HS nghe và nhắc lại tên bài.

-HS quan sát,nêu cấu tạo của từng chữ hoa .

- HS quan sát.
- HS tô các chữ viết hoa R, S cỡ vừa và cỡ nhỏ trong vở Luyện viết 1, tập hai. 

- HS đọc từ ngữ, câu ứng dụng. 

- HS theo dõi, quan sát,nhận xét:độ cao của các con chữ,khoảng cách giữa các chữ,vị trí dấu thanh.

- HS viết vào vở.

-HS theo dõi.

-HS theo dõi và cùng GV nhận xét bài viết của bạn.

-HS theo dõi,ghi nhớ.
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Tiết 4:                                             TẬP ĐỌC  
Hoa kết trái

I.YÊ U CẦU CẦU ĐẠT:

1.Năng lực :

+Năng lực ngôn ngữ:

Đọc trơn bài thơ với tốc độ 40 – 60 tiếng / phút, phát âm đúng các tiếng. Biết nghỉ hơi sau các dòng thơ .

-Năng lực văn học: 

- Hiểu, trả lời đúng các câu hỏi về bài đọc.

- Hiểu nội dung bài thơ:Mỗi loài hoa đều có màu sắc, vẻ đẹp riêng, đều kết quả ngọt lành tặng con người. Các bạn nhỏ cần yêu quý hoa, đừng hái hoa tươi để hoa đơm bông kết trái.
2.Phẩm chất: Có ý thức, trách nhiệm trong việc bảo vệ các loài cây thể hiện qua việc không hái hoa tươi để hoa đơm bông kết trái.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-GV: Máy tính,File PPT, sách điện tử .

-HS: Sách tiếng Việt.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

A.Khởi động:

	- Khởi động.

-GV gọi 2 HS tiếp nối nhau đọc bài: Anh hùng biển cả trả lời câu hỏi: 

- Vì sao cá heo được gọi là anh hùng biển cả? 

-GV nhận xét.
	- HS hát . 

-2 HS đọc nối tiếp truyện và TLCH.

-HS theo dõi.


B.Các hoạt động chủ yếu:

1.Hoạt động 1: Chia sẻ và giới thiệu bài

	-GV cho HS hát bài hát: Quả (Nhạc và lời: Xanh Xanh)

- GV treo tranh và hỏi nội dung tranh

- GV nói: Quả cà, quả mướp, quả lựu,... những loài quả mà các em thấy thường ngày đều được làm nên từ những bông hoa.  Mỗi loài hoa đều có những màu sắc, hương vị, vẻ đẹp riêng,... nhưng chúng giống nhau: đều làm nên những trái cây, những thứ quả ngon lành. Bài thơ Hoa kết trái sẽ giúp các em cảm nhận được vẻ đẹp, ích lợi của các loài hoa.
- GV viết giới thiệu bài: Hoa kết trái
	- HS hát .

- HS quan sát tranh và TLCH.
-HS nghe và nêu lại tên bài:Cá nhân.


2.Hoạt động 2: Khám phá và luyện tập 

	2.1. Luyện đọc 

a) GV đọc mẫu: giọng vui, sôi nổi, tình cảm. Nhấn giọng (tự nhiên, biểu cảm), các từ ngữ nói về đặc điểm của mỗi loài hoa: tim tím, vàng vàng, chói chang, đỏ, nho nhỏ, xinh xinh, trắng tinh, rung rinh.

b) Luyện đọc từ ngữ (cá nhân, cả lớp): kết trái, tim tím, hoa mướp, hoa lựu, chói chang, đốm lửa, hoa vừng, xinh xinh, trắng tinh, rung rinh, hoa tươi,...

-Giải nghĩa từ: kết trái (hình thành trái, quả từ hoa).

- Nhận xét.

c) Luyện đọc từng dòng thơ . 

- GV: Bài thơ có bao nhiêu dòng? 

- Đọc tiếp nối dòng thơ. 

-GV phát hiện và sửa lỗi phát âm cho HS.

d) Thi đọc tiếp nối 2 đoạn thơ; thi đọc cả bài. 

2.2. Tìm hiểu bài đọc 

- YCHS tiếp nối nhau đọc 3 câu hỏi trong SGK. 

1. Ghép đúng

- Dựa vào bài đọc ghép các vế câu bên trái với các vế câu bên phải sao cho đúng

- GV chốt:

a) Hoa cà - 3) tim tím. 

b) Hoa mướp - 1) vàng vàng.

c) Hoa lựu - 4) đỏ như đốm lửa.

d) Hoa mận - 2) trắng tinh.

2. Mỗi loài hoa trong bài đều cho một thứ quả hoặc hạt. Hãy cho biết: Hoa gì kết thành quả gì( hạt gì). Quả ( hạt) ấy dùng làm gì?

GV  giải thích: Mỗi loài hoa trong bài đều cho một thứ quả hoặc hạt. VD: Hoa vừng cho hạt vừng. Từ hạt vừng có thể làm dầu vừng và làm kẹo vừng, mè xửng là những loại kẹo rất thơm ngon. Còn những loài hoa khác thì sao?

-GV nhận xét,  bổ sung. VD: 

+ Hoa cà kết thành quả cà. Quả cà dùng để làm món nấu, món xào hoặc đem muối, làm món cà muối.

+ Hoa mướp kết thành quả mướp có thể xào, nấu canh. 

+ Hoa lựu kết thành quả lựu, ăn vừa ngọt vừa rộn rốt chua.

+ Hoa đỗ kết thành quả đỗ. Quả đỗ có thể luộc hoặc xào. Nếu để già, có thể bóc vỏ lấy hạt. Hạt đỗ xanh dùng để nấu chè hoặc làm các loại bánh đậu xanh, bánh chưng / bánh tét, bánh nếp), nấu xôi,...

+ Hoa mận kết thành quả mận, Quả mận tươi ngon có thể ăn ngay hoặc dùng làm mứt mận, ô mai mận,...

3.Bài thơ khuyên các bạn nhỏ điều gì?
=> Bài thơ ca ngợi mỗi loài hoa đều có màu sắc, vẻ đẹp riêng đều kết quả ngọt lành tặng cho con người. Các bạn nhỏ cần yêu quý, bảo vệ hoa, đừng hái hoa để hoa đơm bông kết trái.
2.3. Học thuộc lòng

- GV hướng dẫn HS học thuộc lòng bài thơ  theo cách xoá dần từng chữ, chỉ giữ lại những chữ đầu dòng, cuối cùng xoá hết.

* Củng cố, dặn dò

-Bài thơ muốn nói với em điều gì?

- GV nhận xét tiết học; khen ngợi những HS học tốt. Nhắc HS về nhà đọc nhiều lần bài thơ Hoa kết trái  cho người thân nghe. .

- Nhắc lại YC chuẩn bị ĐDHT cho tiết “Góc sáng tạo”; chuẩn bị cho tiết KC Cuộc phiêu lưu của giọt nước tí hon (quan sát tranh; đọc lời gợi ý dưới tranh). 
	- HS lắng nghe,đọc thầm tìm từ khó đọc .

-HS luyện đọc từ: Cá nhân,cả lớp.
- HS theo dõi.
- Bài thơ có 12 dòng

- Đọc tiếp nối tiếp từng dòng thơ

(Cá nhân,cặp)

- Thi đọc tiếp nối 2 đoạn thơ;  đoạn 1 : 8 dòng đầu, đoạn 2: 4 dòng sau 

- Thi đọc cả bài:Cá nhân,tổ. 

- Cả lớp đọc đồng thanh cả bài (không đọc to, ảnh hưởng đến lớp bạn). 
- 2HS tiếp nối nhau đọc 3 câu hỏi trong SGK. 

-HS đọc yêu câu

- HS1 đọc các vế câu bên trái

HS 2: Đọc các vế câu bên phải. 

- Cả lớp đọc kết quả nối ghép
- HS theo dõi.
- HS trao đổi, nói kết quả.

- Bài thơ khuyên các bạn nhỏ đừng hái hoa tươi để hoa kết trái. 

- HS tự nhẩm HTL. 

- HS thi đọc thuộc lòng từng khổ thơ  (hoặc cả bài thơ). 

- HS trình bày 1 phút.
- HS lắng nghe, ghi nhớ và thực hiện.


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)
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Thứ năm ngày 28 tháng 04 năm 2022
Buổi sáng:

Tiết 1:                                      GÓC SÁNG TẠO 
Trưng bày: “Quà tặng ý nghĩa” (Trải nghiệm)

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  

1. Năng lực:
* Năng lực đặc thù : 

-NL ngôn ngữ :

-Biết cùng các bạn trong nhóm trưng bày sản phẩm.

-Biết bình chọn sản phẩm mình yêu thích. 

- Biết giới thiệu sản phẩm tự tin, to, rõ. 

-Năng lực văn học  : Biết viết lời, câu giới thiệu tranh ảnh.
* Năng lực chung  :
-Biết cách học,cách phát biểu ;tự chuẩn bị đồ dùng học tập,sử dụng và giữ gìn đồ dùng học tập;tự thực hiện nhiệm vụ học tập;tự đọc sách và sưu tầm tài liệu học tập.
-Biết làm việc nhóm,giao tiếp thân thiện với bạn;biết chia sẻ những điều đã học với bạn và người thân. Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.

2. Phẩm chất: 

- Chăm chỉ, cẩn thận, kiên nhẫn

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV :Máy tính, PPT, nam châm.
- HS : Các sản phẩm của HS
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	1.Khởi động

-Trong tiết Góc sáng tạo tuần trước, mỗi em đã hoàn thành sản phẩm Quà tặng ý nghĩa. Trong tiết học hôm nay, các em sẽ trưng bày, giới thiệu, bình chọn các quà tặng ấn tượng. 
- GV kiểm tra lại sản phẩm của HS và ĐDHT đã chuẩn bị. 

2. Luyện tập 

2.1. Tìm hiểu yêu cầu của bài học
-Gọi 4 HS  tiếp nối nhau đọc 4 YC trong sách(Tr-132, 133).

*BT1: Gắn sản phẩm lên bảng lớp, nhóm hoặc bày lên mặt bàn.

+ Sản phẩm nào gây ấn tượng?

- Gắn sản phẩm theo 3 tổ.
*Bài 2: Trưng bày và nghe giới thiệu sản phẩm

- GV giúp đỡ để HS trưng bày sản phẩm nhanh, sáng tạo,

- GV cùng cả lớp đếm số tranh ảnh của mỗi tổ.
*Bài 3 Tham gia bình chọn sản phẩm  yêu thích.
- GV yêu cầu HS đọc các bình chọn mẫu trong SGK/ 133

- Nhắc HS: Khi bình chọn, cần chú ý cả hình thức và lời viết trên mỗi sản phẩm.

- Những sản phẩm yêu thích được bình chọn nhiều nhất sẽ được giữ lại, gắn lên bảng lớp.
 *Bài 4: Giới thiệu sản phẩm của mình khi được bình chọn.

2. Bình chọn

`- GV đánh dấu những sản phẩm được chọn ở các tổ.
3. Tổng kết

- GV gắn lên bảng lớp những sản phẩm được đánh giá cao.

- Kết luận về nhóm trưng bày đẹp (có đủ sản phẩm; sắp xếp hợp lý, sáng tạo).

4. Thưởng thức

* Nhận xét khéo léo để em nào cũng được giới thiệu những sản  trước lớp cũng vui vì được thầy cô và các bạn động viên. Không em nào  phải buồn vì được ít bình chọn. 

*. Củng cố, dặn dò

- GV nhận xét tiết học; khen ngợi những HS tham gia tích cực buổi trưng bày.
- Nhắc HS chuẩn bị cho tiết Góc sáng tạo tuần tới “Em là cây nến hồng”: SGK (tr. 142 ); tìm và mang đến lớp ảnh hoặc tranh vẽ về mình.
	- HS hát 

- HS để những sản phẩm đã làm từ tuần trước lên bàn.
-HS lắng nghe. 
- Các tổ trưng bày sản phẩm lên bảng nhóm 

- Cả lớp đếm số sản phẩm của mỗi tổ xem tổ nào có đủ sản phẩm (1 tiêu chí thi đua).

- Lần lượt từng tổ đi xem bưu thiếp của tổ mình và các tổ bạn. Tổ trưởng báo cáo kết quả

- HS gắn sản phẩm lên bảng lớp, bảng nhóm, lên tường, hoặc bày lên mặt bàn

- HS trưng bày , giới thiệu 

- Cả lớp quan sát sản phẩm  các bạn được bình chọn cầm trên tay sản phẩm của mình, nhận lời chúc mừng.

- Các bạn có sản phẩm được bình chọn lần lượt giới thiệu trước lớp, đọc lời ghi trong sản phẩm.
- Các thành viên trao đổi nhanh, chọn 4 sản phẩm ấn tượng của tổ mình, một vài sản phẩm ấn tượng của tổ khác. 

- Cả lớp khen tất cả các bạn được gắn bài lên bảng lớp
- Cả lớp bình chọn những sản phẩm được yêu thích nhất minh hoạ, trang trí, tô màu ấn tượng, lời viết hay. Cho cả lớp khen các bạn.
-HS lắng nghe

-HS lắng nghe

-HS ghi nhớ
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Tiết 2:                                           KỂ CHUYỆN
 Cuộc phiêu lưu của ba giọt nước tí hon

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
1.Năng lực :

* Năng lực đặc thù  :

+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.

- HS nghe, nhớ và kể lại câu chuyện : Cuộc phiêu lưu của ba giọt nước tí hon theo tranh.

-Kể chuyện theo tranh. Hoạt động nhìn tranh, nghe GV hỏi, trả lời từng câu hỏi dưới tranh vẫn diễn ra nhưng là bước đệm, tạo điều kiện để HS có thể kể chuyện theo tranh). Bước đầu thể hiện được cảm xúc của giọt nước tí hon qua từng đoạn.

+ Phát triển năng lực văn học.
-Hiểu nội dung của câu chuyện:Giọt nước tí hon thực hiện một chuyến phiêu lưu, đi thăm đất liền đẹp đẽ, nhưng vừa đi nó đã nhớ mẹ biển, tìm mọi cách để sớm được trở về với mẹ.

* Năng lực chung  :

- NL tự chủ và tự học;NL Giao tiếp và hợp tác;NL giải quyết vấn đề sáng tạo: 
+ Tích cực, tự giác thực hiện các nhiệm vụ học tập
+ Chủ đông, tự tin phối hợp với bạn khi làm việc nhóm
+ Biết vận dụng lời khuyên của câu chuyện vào đời sống.

2. Phẩm chất:

- Chăm chỉ , tự giác đọc sách .

- Chăm chú lắng nghe, trả lời câu hỏi một cách tự tin.

- Biết vận dụng lời khuyên của câu chuyện vào đời sống:Khơi gợi tình yêu thiên nhiên. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV :Máy tính, PPT.

- HS : SGKTV.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	1.Khởi động 

	- HS hát một bài về mẹ hoặc về gia đình. 

- GV bắt nhịp cả lớp cùng hát bài: Ba ngọn nến lung linh (Nhạc và lời: Ngọc Lễ).

- GV chiếu 6 tranh minh họa chuyện trong sách điện tử .

- YCHS nêu tên các nhân vật trong tranh, phỏng đoán tên chuyện 

- Giới thiệu bài:Gia đình thật đầm ấm, thân thương, ai đi xa cũng nhớ. Câu chuyện hôm nay kể về cuộc phiêu lưu của một giọt nước tí hon. Giọt nước tí hon là con của mẹ biển xanh. Cuộc phiêu lưu diễn ra rất tốt đẹp, vậy mà giọt nước không thể tiếp tục vì nó rất nhớ mẹ. Câu chuyện kết thúc thế nào, các em hãy nghe câu chuyện:Cuộc phiêu lưu của giọt nước tí hon.
	- HS thực hiện

- HS quan sát. 

- HS nêu tên các nhân vật trong tranh, phỏng đoán tên chuyện 

- HS theo dõi và nhắc lại tên truyện.

	2. Các hoạt động chủ yếu. 

	2.1. Khám phá 

	Chia sẻ và giới thiệu câu chuyện 
	

	- GV chia sẻ màn hình, bật đoạn clip kể chuyện trong phần học liệu.
	- HS lắng nghe.

	+ GV kể lần 2: Vừa chỉ tranh vừa kể thật chậm, khắc sâu ND câu chuyện: giọng nhẹ nhàng, tình cảm. Sử dụng ngữ điệu kế linh hoạt gắn với nội dung từng đoạn (nhanh, chậm, cao, thấp,...); kết hợp lời kể với mô tả hành động VD: giọt nước bám vào sợi dây... - vụt bay lên cao - ngồi trên mây... để HS nhớ hành động của nhân vật. Nhấn giọng ở các từ ngữ gợi tả, gợi cảm, thu hút sự chú ý và tạo hứng thú cho HS.
2. 2. Trả lời câu hỏi theo tranh
1. Giọt nước tí hon là con của ai?
2. Vì sao giọt nước theo thuyền đi vào đất liền?

 + Nó làm thế nào để đi theo thuyền ?

3.Về nhà, Tết chạy ra vườn tìm bà ngoại làm gì?

4.Ông sấm muốn giúp giọt nước, bảo nó phải làm gì?  

+ Vì sao khi đã xuống đất, giọt nước vẫn khóc?

5.Ông sấm muốn giúp giọt nước, bảo nó khi nào nghe ông rền vang thì hãy nhảy ngay xuống đất.

6.Hai mẹ con giọt nước gặp nhau như thế nào?

2.3.Kể chuyện theo tranh(không nêu câu hỏi) 

GV nhắc HS hướng đến người nghe khi kể: kể to, rõ, nhìn vào người nghe.

2.4. Tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện 

- Câu chuyện giúp em hiểu điều gì? 

=> Giọt nước bay lên từ biển. Dù đi đâu nó cũng nhớ mẹ biển, tìm mọi cách để sớm được trở về với mẹ. Câu chuyện nói về tình cảm của giọt nước, của những đứa con với mẹ, với gia đình.
-Cả lớp bình chọn những bạn HS kể chuyện hay, hiểu nội dung câu chuyện. 

* Củng cố, dặn dò 

-Em hiểu được điều gì qua câu chuyện?

- GV nhắc HS chuẩn bị cho tiết KC Hai tiếng kì lạ (xem tranh, đọc gợi ý dưới tranh).
	+ HS lắng nghe và quan sát tranh.

- Giọt nước tí hon là con của mẹ biển xanh bao la.

- Giọt nước theo thuyền vào đất liền vì muốn biết đất liền như thế nào. 

- Nó bám vào sợi dây tết bằng những tia trên mây theo thuyền đi vào đất.

- Đất liền rất đẹp, có nhiều của lạ nhưng giọt nước vẫn khóc vì nó nhớ mę.
- Ông sấm muốn giúp giọt nước, bảo nó khi nào nghe ông rền vang thì hãy nhảy ngay xuống đất.

- Dù đã nhảy xuống đất, giọt nước vẫn khóc vì nó không thấy mẹ.

- Chị suối đưa giọt nước ra sông. Bà sông dắt nó qua bao làng mạc, núi đồi về với mẹ biển xanh.

- Gặp mẹ, giọt nước vui sướng ào vào lòng mẹ. Mẹ âu yếm ôm nó vào lòng, cất tiếng hát ru trầm bổng.

a Mỗi HS nhìn 2 tranh, tự kể chuyện: (trò chơi Ô cửa sổ hoặc bốc thăm) 

b) 1- 2 HS kể chuyện theo tranh .

c) 1 HS nhìn 6 tranh, tự kể chuyện 

- HS: Giọt nước rất yêu mẹ biển. Đi xa, những đứa con luôn nhớ mẹ, muốn trở về nhà với mẹ,.... 

- Cả lớp bình chọn HS, nhóm HS kể chuyện hay trong tiết học.

- HS trình bày 1 phút.

- HS lắng nghe,ghi nhớ.


 IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….

Tiết 3:                                           TOÁN

Em ôn lại những gì  đã học (Tiết 2)

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Năng lực:

* Năng lực đặc thù: 

Củng cố kĩ năng thực hành tính cộng, trừ các số trong phạm vi 100.

Củng cố kĩ năng nhận dạng hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chừ nhật.

Thực hiện được phép tính với số đo độ dài xăng-ti-mét.

* Năng lực chung: 

-Thông qua các hoạt động: đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 100; giải quyết bài toán gắn với tình huống thực tiễn và số đo độ dài, HS có cơ hội được phát triển NL giải quyết vấn đề toán học, NL mô hình hoá toán học, NL tư duy và lập luận toán học.

-Thông qua các chia sẻ, trao đổi nhóm đặt câu hỏi phản biện HS có cơ hội phát triển NL hợp tác, NL giao tiếp toán học
2. Phẩm chất: 

- Giáo dục HS tính chăm chỉ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV:  Máy tính, File PPT.
- HS : SGK  Toán,bộ đò dùng toán 
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	A. Hoạt động khởi động

- Cho HS chơi trò chơi “Truyền điện”: GV hướng dần HS chơi trò chơi, chia sẻ trước lớp. Khuyến khích HS nói, diễn đạt bằng chính ngôn ngừ của các em.


	- Hs tham gia TC :“Đố bạn” ôn tập phép cộng, trừ nhẩm trong phạm vi 100 đế tìm kết quả của các phép tính trong phạm vi 100 đã học.Đại diện một số bàn, đứng tại chồ hoặc lên bảng, thay nhau nói một tình huống có phép cộng, phép trừ mà mình quan sát được.

	- Giới  thiệu bài. 
	- HS nhắc lại tên bài.

	B. Hoạt động thực hành, luyện tập
	

	Bài 4: Chiếu SĐT 

- Cho HS thực hiện các hoạt động sau:

a) Quan sát rồi tìm và nêu ra đồng hồ chỉ đúng 3 giờ.
	- HS quan sát SGK , chia sẻ , giải thích 



	Lưu ỷ: HS phân biệt kim phút và kim giờ. Để chọn được giờ theo đúng yêu cầu cần giữ nguyên kim phút ở vị trí số 12.
	

	b) Quay các kim trên mặt đồng hồ để đồng hồ chỉ đúng 2 giờ; 11 giờ.

- quay kim đồng hồ chỉ 12 giờ đúng
	- HS thực hiện, chia sẻ , nhẫn xét .

- HS thực hành , quay các giờ đúng khác

	c) Cho HS thực hiện các thao tác sau:

+ Đọc tình huống “Ngày sách Việt Nam".

+ Xem tờ lịch, đối chiếu với số chỉ ngày, nhìn vào dòng chữ chí tháng, sau đó

đọc thứ rồi trả lời câu hỏi.
	- HS thực hiện 



	- Đọc tình huống “Tuần lễ văn hoá đọc”; “Khai mạc ngày 21 tháng tư”; “Kết thúc vào thứ mấy?”.

- GV giới thiệu :
	- HS  đọc tình huống , chia sẻ 

-Nếu khai mạc ngày 21 tháng tư (thứ tư) thì kết thúc vào ngày thứ ba tuần sau.

	+ 1 tuần lễ có 7 ngày; từ thứ tư này đến thứ tư  tuần sau là tròn 7 ngày . 

· Liên hệ về thời gian thứ , ngày hôm nay đến 1 tuần sau và trước ngày hôm nay.
	
- Chia sẻ kết quả với bạn, cùng nhau kiểm tra và nói kết quả.

- HSNK chia sẻ , nhận xét 

	Bài 5- Gọi HS đọc bài toán, nói cho bạn nghe bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì.
	- HS đọc bài toán , phân tích ,  trả lời 

	- Cho HS thảo luận với bạn cùng bàn về cách trả lời câu hỏi bài toán  đặt ra 
	-  HS thảo luận , làm  bài , chia sẻ 

-   HS chữa bài trên sách điện tử 

	
- Cho HS viết phép tính thích hợp và trả lời:


- Cho HS kiểm tra phép tính và kết quả.

- GV củng cố cách làm. Lưu ý viết phép tính không kèm cm, câu trả lời  có kèm danh số cm.

C. Hoạt động vận dụng

Bài 6: Chiếu SĐT 

- Cho HS quan sát tranh, nói cho bạn nghe bức tranh vẽ gì?

- Khuyến khích HS đặt câu hỏi cho bạn về chiều cao của các con vật trong bức tranh.

* Củng cố, dặn dò

- Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?

- Để có thể làm tốt các bài tập trên, em nhắn bạn điều gì?

- Chuẩn bị bài : Em vui học toán, bộ đồ dùng .
	Phép tính: 85 - 35 = 50.

Trả lời: Thanh gỗ còn lại dài 50 cm.

- HS quan sát tranh 

-  HS chọn con vật cao nhất và lí giải theo cách suy nghĩ của cả nhân mình.

- HS nhận xét các câu trả lời của bạn.

- HS trình bày 1 phút.
- HS theo dõi.


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................................................................
Tiết 4:                                         MĨ THUẬT
Con gà ngộ nghĩnh (Tiết 1)

I- YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  

1- Năng lực:

*Năng lực đặc thù: 
2. Năng lực:

- Năng lực quan sát, ghi nhớ: Nhận biết được cách tạo hình con vật 3D đơn giản bằng hình thức gấp và cắt dán giấy.

- NL tự chủ, sáng tạo : Tạo hình và trang trí được con gà từ giấy, bìa màu.
- Năng lực phân tích, giao tiếp, đánh giá : Biết cách sử dụng sản phẩm mĩ thuật làm đồ chơi, đồ dùng học tập , nhận xét, trao đổi bài vẽ của mình, của bạn. 
*Năng lực chung: 
- NL giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.

3. Phẩm chất: 

- Bồi dưỡng khả năng quan sát.
 - Giáo dục HS yêu quý con vật nuôi xung quanh, chăm sóc, bảo vệ những vật nuôi trong nhà.   

II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

* GV: Sách học MT lớp 1.

- Sản phẩm tạo hình gà 3D, tranh ảnh gà trong thực tế.

* HS: Sách học MT lớp 1, 

- Bút chì, tẩy, giấy, bìa màu, hồ dán, bút màu...

IV-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	1- HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG: 

- GV cho HS hát bài Chú gà con.
- Khen ngợi HS.

- GV giới thiệu bài học, yêu cầu HS nhắc lại.

2- HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ.

*Hoạt động 1 : Quan sát hình.

- Cho HS quan sát hình con gà do GV chuẩn bị hoặc hình trong SGK trang 70 để nhận biết các bộ phận bên ngoài của con gà.

- Chỉ ra cho HS nhận biết hình thức tạo nên con gà 3D từ giấy, bìa màu.

- Nêu câu hỏi gợi mở :

+ Con gà có những bộ phận nào ?

+ Gà 3D được làm bằng vật liệu gì ?

+ Gà được tạo từ những hình nào ?

- GV nhận xét, khen ngợi HS.

* GV tóm tắt: Gà có các bộ phận như thân, cánh, cổ, đầu, đuôi...

3- HOẠT ĐỘNG  KIẾN TẠO KIẾN THỨC- KĨ NĂNG

*Hoạt động 2: Cách tạo hình con gà.

- Yêu cầu HS quan sát hình trong SGK trang 71 để nhận biết các bước tạo hình gà 3D.
- Thao tác mẫu và hướng dẫn HS làm theo các bước:

+ Bước 1: Gấp đôi giấy, vẽ và cắt theo nét tạo thân gà.

+ Bước 2: Cắt hình tạo các bộ phận bên ngoài của gà.

+ Bước 3: Dán các bộ phận lên thân tạo hình gà.

*GV tóm tắt: Có thể tạo hình con gà bằng cách gấp và cắt, dán giấy.

- Yêu cầu HS làm BT1 trong VBT trang 38.

- Quan sát, giúp đỡ HS hoàn thành BT.

*Lưu ý: Khuyến khích HS tự chọn hình, màu phù hợp làm cánh, đầu, cổ và các bộ phận khác của con gà. 
	- HS hát tập thể

- HS nhắc lại tên bài và Mở bài học

- Quan sát tranh và trả lời theo gợi ý của GV.

- Đầu, mình, chân, đuôi...

+Bìa , giấy màu..., 

+ tam giác, hình tròn...

+ HS trả lời

- HS ghi nhớ
- Quan sát hình ở trang 71 SGK, thảo luận nhóm đôi, tìm hiểu để nhận biết được cách tạo hình con gà. 
- Quan sát thao tác của GV.

- HS nhắc lại các bước

 - Ghi nhớ.

- HS làm bài tập 1- T38 VBT


*Củng cố - dặn dò: 

- Liên hệ thực tế, giáo dục HS yêu quý con vật nuôi xung quanh.   

-  Nhận xét chung tiết học.  

- Chuẩn bị đầy đủ DDHT : bút chì, vở MT1, giấy A4, bìa.. để học Tiết 2 : CON GÀ NGỘ NGHĨNH.

IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................................................................................................................
Buổi chiều:
Tiết 1+2:                                  TỰ ĐỌC SÁCH BÁO
Đọc báo

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  

1. Năng lực:
* Năng lực đặc thù : 

-NL ngôn ngữ :

- Biết lựa chọnmột  tờ báo thiếu nhi phù hợp độ tuổi, khả năng, sở thích cá nhân.

- Biết giới thiệu rõ ràng, tự tin với các bạn về tờ báo thiếu nhi mình mang tới lớp. 

- Đọc to, rõ cho các bạn nghe những gì vừa đọc.

- Đọc trơn tốc độ 40 – 60 tiếng/ phút, phát âm đúng các tiếng, không phải đánh vần. Biết nghỉ hơi sau các dấu câu (sau dấu chấm nghỉ dài hơn sau dấu phẩy).

-Năng lực văn học  : - Hiểu và xử lí được một số tình huống trong cuộc sống.
* Năng lực chung  :
-Biết cách học,cách phát biểu ;tự chuẩn bị đồ dùng học tập,sử dụng và giữ gìn đồ dùng học tập;tự thực hiện nhiệm vụ học tập;tự đọc sách và sưu tầm tài liệu học tập.
-Biết làm việc nhóm,giao tiếp thân thiện với bạn;biết chia sẻ những điều đã học với bạn và người thân. Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.

2. Phẩm chất: 

- Chăm học, chăm đọc sách, yêu quý, giữ gìn sách cẩn thận.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-GV: Máy tính,File PPT, sách điện tử

-HS:Sách  Tiếng Việt, tờ báo thiếu nhi phù hợp độ tuổi.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Tiết 1

	1. Khởi động 

-Nêu mục tiêu của bài học. 

2. Luyện tập 

2.1. Tìm hiểu yêu cầu của bài học 

- Cả lớp nhìn SGK(Tr-135), nghe bạn tiếp nối nhau đọc yêu cầu của tiết học.

-YCHS đọc yêu cầu 1.

- GV yêu cầu HS đọc tên các tờ báo được giới thiệu trong SGK 

2.2. Giới thiệu tờ báo của em
-YCHS đọc YC 2

- GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS, xem các em có mang đến lớp đúng loại tờ báo mình đã mang tới lớp 

-Gọi vài HS giới thiệu tên tờ báo của mình. Tờ báo đó em mang từ nhà đến hay mượn ở thư viện? Tờ báo đó có gì làm em thích? 
- GV nhận xét.
2.3. Tự đọc báo

- YCHS đọc YC 3.

 +GV giới thiệu bài Ngỗng:(M): Đây là một bài rất bổ ích vì nó giúp các em hiểu thêm về một vật nuôi trong nhà - con ngỗng. Nếu không có sách báo mang đến lớp, các em có thể đọc bài này. 

- GV bảo đảm yên tĩnh cho HS đọc; nhắc HS đọc kĩ một mẩu tin hoặc bài báo ngắn mình yêu thích để có thể tự tin, đọc to, rõ trước lớp. Với những HS không có báo, GV cho HS mượn báo hoặc YC các em đọc bài Ngỗng trong SGK.

- GV đi tới từng bàn giúp HS chọn đoạn đọc.
- HS đọc sách (đến hết tiết 1).
	- HS hát 

-HS lắng nghe.

-HS tiếp nối đọc các yêu cầu của tiết học.

-HS đọc yêu cầu 1.

-HS đọc:Chăm học, Măng non, Hoạ mi, Nhi đồng Những thử nghiệm khiếp vía), Cười vui (Phải tích cực tập bơi), Rùa vàng, Văn tuổi thơ, Khăn quàng đỏ.

- CN+Cả lớp.
-HS bày trước mặt tờ báo mình mang đến và giới thiệu.

- HS đọc YC 3.

-HS lắng nghe và thực hiện theo yêu cầu tự đọc sách cá nhân.


Tiết 2

	2.4.Đọc cho bạn nghe những tin tức( hoặc nội dung một bài báo) em thích

-YC HS đọc YC 4. 

- Gọi HS đọc trước lớp

- Từng HS đứng trước lớp (hướng về các bạn), đọc to, rõ những tin tức hoặc nội dung một bài báo mà em thích.
-Các bạn và GV có thể đặt câu hỏi về nội dung bài báo.
-GV mời HS đăng kí đọc sách báo trước lớp trong tiết học sau.

* Củng cố, dặn dò 

- GV khen ngợi những HS đã thể hiện tốt trong tiết học.

- Nhắc HS chuẩn bị trước cho tiết Tự đọc sách báo tuần sau: (đọc báo, SGK, tr. 144, 145).Dặn HS tuần sau sẽ đọc sách ở thư viện.
	-HS đọc yêu cầu 4. 

- Lần lượt từng HS đứng trước lớp, đọc những tin tức hoặc nội dung một bài báo yêu thích (ưu tiên những HS đã đăng kí). 
- HS đọc xong, các bạn có thể đặt câu hỏi để hỏi thêm.

- Cả lớp bình chọn bạn đọc hay, cung cấp những tin tức, thông tin, mẩu chuyện thú vị, bổ ích.

-HS lắng nghe.

-HS lắng nghe và ghi nhớ.


 IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………….

Tiết 3:                                    MẮT HỌC ĐƯỜNG 

Bài 1: Đôi mắt và cách chăm sóc

.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  

1. Năng lực:
* Năng lực đặc thù : 

- Nhận biết được các bộ phận bên ngoài của mắt .

- Kể  được một số chức năng chính của mắt .

- Biết được cách chăm và bảo vệ mắt hằng ngày .

* Năng lực chung  :
-Biết thực hiện những yêu cầu ,nhiệm vụ trongbài học;biết bày tỏ tình cảm ,cảm xúc của bản thân.

-Biết giao tiếp,ứng xử phù hợp,chia sẻ thông tin và làm việc theo nhóm.

-Nhận biết ,giải thích ,bình luận được một số vấn đề, tình huống  thường gặp trong thực tế.

2. Phẩm chất: 

- Biết cách chăm sóc , bảo vệ giữ gìn đôi mắt .

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-GV: Máy tính, PPT, tài liệu mắt học đường
III. Hoạt động dạy và học.
	1.Hoạt động khởi động:

- GV cho HS xem clip bài hát : Đôi mắt xinh xinh
- GV hỏi  hát  nói về điều gì?.

* GV giới thiệu và ghi tựa bài HS nhắc lại tựa bài.

2. Hoạt động khám phá

2.1. mắt có những bộ phận và chức năng gì ?
- Chiếu hình ảnh mắt 

+ mắt có  hình dạng như nào ?

+ mắt có  màu gì ?

+ mắt có  những bộ phận nào?

- GV nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của các nhóm.

- Chiếu tranh giới thiệu cấu tạo các bộ phận bên ngoài của mắt 

- GV liên hệ giáo dục.

2.2. Thực hiện các hoạt động sau và nói hoạt động nào do mắt thực hiện 

- Chiếu các hình 1,2,3,4

- Cho HS thảo luận nhóm 4 và trả lời câu hỏi: 

+Mắt còn thực hiện những hoạt động nào nữa ?
+Hoạt động nào ở trên giúp mắt dễ chịu giảm mỏi mắt ?
- GV nhận xét, đánh giá, nêu phần thông tin chia sẻ 
- Con làm gì để bảo vệ đôi mắt của mình ?
- GV nhận xét, đánh giá. Liên hệ giáo dục
cách bảo vệ đôi mắt học đường . 
3. Hoạt động thực hành:

3.1.Làm gì để chăm sóc , bảo vệ mắt .

- GV cho HS quan sát tranh theo nhóm đôi, trao đổi :

- Làm thế nào để bảo vệ đôi mắt ?

- GV mời HS trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình.

- GV chốt lại nội dung của hoạt động ,liên hệ , giáo dục HS biết cách chăm sóc và bảo vệ mắt .
3. 2. Xử lí tình huống 

- GV cho HS  nghe từng tình huống thảo luận theo nhóm bốn, trao đổi :

Tình huống 1:

- Em thấy thói quen đọc sách của Lan như thế nào ?

- Lan cần làm gì để giữ gìn và bảo vệ cho đôi mắt của mình ?

Tình huống 2:

+ Theo em trong kỳ nghỉ hè , ngồi chơi điện thoại , máy tính bảng có phải là cách nghỉ ngơi tốt không , vì sao ?

+Em hãy nghĩ ra cách nào đó để lôi kéo các bạn cùng tham gia các hoạt động nghỉ ngơi ngoài trời .

-GV chốt lại nội dung chính và giáo dục HS.

4.Hoạt động vận dụng:

- Hắng ngày em đã làm gì để bảo vệ đôi mắt ?

- Gv nhận xét , tiểu kết 

*. Củng cố, dặn dò:

- qua bài học em ghi nhớ được gì ?

- Đọc phần em nhớ .
- GV giáo dục cho học sinh biết cách chăm sóc và bảo vệ mắt .

- Nhắc nhở  mọi người cùng thực hiện 

- GV nhận xét tiết học.

- Chuẩn bị bài sau: Bài 2: Cần làm gì để phòng tránh bệnh cận thị học đường .
	- HS quan sát 

- HS nghe.
- HS trả lời.
- HS thảo luận nhóm đôi.

- Đại diện nhóm trình bày kết quả.

- Lớp nhận xét, bổ sung.

+ HS lắng nghe , nhắc lại 

- HS thảo luận nhóm 4.

- Đại diện nhóm chia sẻ kết quả.

- Lớp nhận xét, bổ sung.

- HS chia sẻ 

- Hình 4 , 5 

- HS chia sẻ 

- HS thảo luận nhóm 2.

- HS trình bày kết quả thảo luận của nhóm 2.

Tập thể dục , đọc sách nơi có ánh sáng tự nhiên, khám mắt , rửa mắt bắng khăn nước sạch, ăn nhiều rau xanh và hoa quả , ăn đủ chất …..

- HS lắng nghe 

+HS thảo luận , chia sẻ , nhận  xét , bổ sung 

- HS chia sẻ 

- HS  trình bày 1 phút.

- Đọc phần em nhớ .

- HS lắng nghe, ghi nhớ.
 


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................................................................................................................
Thø s¸u ngµy 29 th¸ng 04 n¨m 2022
Buổi sáng:
Tiết 1+2:                                         TẬP ĐỌC
Ngôi nhà ấm áp

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  

1. Năng lực:
* Năng lực đặc thù : 

-NL ngôn ngữ : 

- Đọc trơn bài, tốc độ 40 – 60 tiếng/ phút, phát âm đúng các tiếng, không phải đánh vần. Biết nghỉ hơi sau các dấu câu (sau dấu chấm nghỉ dài hơn sau dấu phẩy).

-Năng lực văn học: Hiểu và  trả lời được câu hỏi trong bài tập đọc.

-  Hiểu được nội dung chính của câu chuyện :Câu chuyện nói về tình cảm gia đình Thỏ con rất vui vì được sống trong ngôi nhà ấm áp, bố mẹ con cái vui chơi, làm việc cùng nhau.

* Năng lực chung  :
-Biết cách học,cách phát biểu ,tự thực hiện nhiệm vụ học tập;tự đọc sách và sưu tầm tài liệu học tập.
-Biết làm việc nhóm,giao tiếp thân thiện với bạn;biết chia sẻ những điều đã học với bạn và người thân. Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.

2. Phẩm chất:. Có ý thức cùng làm việc nhà với các thành viên trong gia đình

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-GV: Máy tính, File PPT, Sử dụng sách điện tử .

-HS: SGK

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

          Tiết 1

A.Khởi động:

	- 2 HS đọc bài thơ Hoa kết trái, trả lời câu hỏi: Bài thơ khuyên các bạn nhỏ điều gì?

-GV nhận xét.
	- HS hát 

-2 HS đọc bài thơ và TLCH.

-HS theo dõi.


B.Các hoạt động chủ yếu:

1.Hoạt động 1: Chia sẻ và giới thiệu bài:

	GV cho cả lớp hát bài :Cả nhà thương nhau (Nhạc sĩ: Phan Văn Minh). 

-GV cho HS thảo luận theo nhóm đôi : HS chia sẻ về gia đình của mình cho bạn nghe. Ví dụ: 

- Gia đình bạn có mấy người? Đó là những ai?

- Bạn cảm thấy thế nào khi một người thân trong gia đình bạn đi vắng? 

- Vào thời gian nào, mọi người trong gia đình bạn bên nhau đông đủ nhất?

- Mọi người trong gia đình bạn thường cùng nhau làm những việc gì? 

- Bạn thích làm gì cùng người thân? Vì sao bạn thích? 

- GV đưa lên bảng hình minh hoạ bài tập đọc.

-Tranh vẽ những gì?

-GV giới thiệu:Trong bức tranh, vẻ mặt của thỏ bố, thỏ mẹ, thỏ con đều rất vui vẻ, hạnh phúc. Các em cùng nghe câu chuyện để biết vì sao họ vui như vậy
	-Cả lớp hát .

-HS làm việc theo nhóm đôi chia sẻ về gia đình của mình cho bạn nghe.

- HS quan sát tranh.

-Tranh vẽ cảnh gia đình thỏ: thỏ bố, thỏ mẹ và thỏ con, đang ở trong bếp. Thỏ mẹ nấu ăn. Thỏ bố thái cà rốt. Thỏ con cầm củ cà rốt giơ lên trước mặt bố

-HS nghe và nêu lại tên bài:Cá nhân.


2.Hoạt động 2: Khám phá và luyện tập 

	2.1. Luyện đọc

a) GV đọc mẫu: Lời dẫn chuyện đọc nhẹ nhàng, tình cảm; lời thỏ mẹ giao hẹn lúc chơi cờ: vui, thân mật, lời thỏ con khi thì hồn nhiên Bố mẹ ơi, cả nhà làm việc cùng nhau đi!; khi vui sướng: Nhà mình thật ấm áp, bố mẹ nhỉ!
b) Luyện đọc từ ngữ: 

-GV hướng dẫn cả lớp đọc đúng. Đọc trơn từ ngữ có vần khó: giao hẹn, nấu ăn, làm vườn, thỏ thẻ, làm việc, thích lắm, vui vẻ, ấm áp,... 

+Giải nghĩa từ: thỏ thẻ (lời nói nhỏ nhẹ, đáng yêu).

c) Luyện đọc câu

-  Bài đọc có bao nhiêu câu? 

- Đọc nối tiếp từng câu. 
-GV phát hiện và sửa lỗi phát âm cho HS.

TIẾT 2

d) Thi đọc đoạn, bài 

2.2. Tìm hiểu bài đọc 

-GV gọi 3 HS tiếp nối nhau đọc 3 câu hỏi, BT trong SGK, các ý trả lời, lời dưới 4 tranh (BT 2).

-YCHS thảo luận nhóm 4 để TL các câu hỏi.

1. Ai thắng ván cờ?

GV chốt:Thỏ mẹ giao hẹn Ai thắng nấu ăn, ai thua làm vườn. Hết ván cờ, thỏ mẹ vào bếp nấu ăn nghĩa là thỏ mẹ thắng)

2. Thỏ con muốn gì? Chọn 2 tranh thích hợp để trả lời.
3. Vì sao thỏ con nói: “Nhà mình thật ấm áp”?

-Câu chuyện giúp em hiểu điều gì? 

-GV chốt và cho HS liên hệ với gia đình mình. 

2.3. Luyện đọc lại 

-GV gọi 3HS đọc (làm mẫu) theo các vai người dẫn chuyện, thỏ mẹ, thỏ con.  

-GV gọi 2 tốp HS phân vai, thi đọc truyện. 

- Cả lớp và GV bình chọn bạn đọc hay nhất. 

*Củng cố, dặn dò 

- Qua bài đọc này em học được điều gì?
- GV nhận xét tiết học; khen ngợi những HS đọc bài tốt.

- Dặn HS về nhà đọc (hoặc kể) cho người thân nghe câu chuyện Ngôi nhà ấm áp (kể đầy đủ hoặc kể tóm tắt câu chuyện); xem trước bài sắp học: Em nhà mình là nhất (Tr139,140)
	-HS đọc thầm.

- HS tìm và nêu từ khó.

- HS luyện đọc từ khó:CN+cả lớp.

-HS theo dõi.

-Bài đọc có 12 câu.

-HS nhìn SGK cùng luyện đọc nối tiếp câu :Cá nhân ,cặp.

– HS thi đọc tiếp nối 3 đoạn: (Từ đầu đến ... ra vườn chăm cây. ( Tiếp theo đến ... cùng nhau đi! Còn lại:Cá nhân,tổ.

-HS thi đọc cả bài:Cá nhân,tổ. 

- Cả lớp đọc đồng thanh cả bài (không đọc to, ảnh hưởng đến lớp bạn). 

-3HS đọc yêu cầu bài nối tiếp.

-HS thảo luận nhóm 4 ,TLCH.

-Cả lớp viết lên thẻ phương án mình chọn, giơ thẻ. Đáp án: Ý b đúng (Thỏ mẹ thắng). 

-HS lắng nghe.

-Tranh 3 và tranh 4) cùng nấu ăn, cùng chăm cây.

Cả lớp giơ thẻ. Đáp án: Ý a đúng (Vì cả nhà thỏ yêu thương nhau).

-Vì cả nhà thỏ yêu thương nhau.

Gia đình sẽ rất hạnh phúc, rất ấm áp khi mọi người yêu thương nhau, cùng nhau làm việc, vui chơi

-HS theo dõi,liên hệ . 

-3HS đọc mẫu.

-2 tốp HS phân vai, thi đọc truyện. 

- Cả lớp  bình chọn bạn đọc hay nhất. 

- Bố mẹ con cái vui chơi, làm việc cùng nhau thì gia đình với vui vẻ,đầm ấm.

-HS theo dõi.

-HS theo dõi và ghi nhớ.


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….

Tiết 4:                                    TỰ NHIÊN XÃ HỘI
Bài 20 :Bầu trời ban ngày, ban đêm (Tiết 1).
I.YÊU  CẦU CẦN ĐẠT

1.Năng lực :

1.1 Năng lực đặc thù :

* Về nhận thức khoa học:

* Về nhận thức khoa học:

- Nêu được những gì thường thấy trên bầu trời ban ngày và ban đêm.

- So sánh được ở mức độ đơn giản bầu trời ban ngày và ban đêm; bầu trời ban đêm vào các ngày khác nhau (nhìn thấy hay không nhìn thấy Mặt Trăng vào các ngày khác nhau).

- Nêu được ví dụ về vai trò của Mặt Trời đối với Trái Đất (sưởi ấm và chiếu sáng).

* Về tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh:

- Biết cách quan sát, đặt câu hỏi và mô tả, nhận xét được về bầu trời ban ngày và ban đêm khi quan sát tranh ảnh, video hoặc quan sát thực tế.

* Về vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:

- Có ý thức bảo vệ mắt, không nhìn trực tiếp vào Mặt Trời và chia sẻ với những người xung quanh cùng thực hiện.

1.2 Năng lực chung:

-Biết đọc và thực hiện những yêu cầu ,nhiệm vụ trong SGK;biết bày tỏ tình cảm ,cảm xúc của bản thân.

-Biết giao tiếp,ứng xử phù hợp,chia sẻ thông tin và làm việc theo nhóm.

-Nhận biết ,giải thích ,bình luận được một số vấn đề thường gặp trong môi trường tự nhiên và xã hội.

 2. Phẩm chất :

- Có ý thức bảo vệ mắt, không nhìn trực tiếp vào Mặt Trời.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV :Ti vi , máy tính , sách điện  tử , một số tranh ảnh hoặc video clip về bầu trời ban ngày và ban đêm ..

 -HS : Sách  TNXH.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Tiết 1

	1. Khởi động:

- GV cho cả lớp hát “Cháu vẽ ông Mặt Trời”

- GV hỏi: chúng ta thấy Mặt Trời vào khi nào ?

- GV dẫn dắt vào bài mới “Bầu trời ban ngày và ban đêm”
	- Hát

- Trả lời

- Lắng nghe, nhắc lại tên bài.

	2. Các hoạt động chủ yếu:

2.1. Khám phá kiến thức mới:

HĐ1: Tìm hiểu về bầu trời ban ngày:

- Cho HS quan sát hình 1- SGK.trang 130, thảo luận nhóm đôi, trả lời câu hỏi:

+ Vào ban ngày, em nhìn thấy gì trên bầu trời ?
- Chiếu vi deo bầu trời ban ngày  .
- GV mở rộng: Lúc Mặt Trời mọc và lặn được gọi là gì? 

GV cho HS xem một số hình ảnh về bầu trời ban ngày (bầu trời lúc bình minh, hoàng hôn, khói trên bầu trời, ... ) 

- GV giúp HS biết những gì trên bầu trời là tự nhiên , những gì là do con người tạo ra ( ví dụ máy bay , diểu , khói từ nhà máy bốc lên , ... ) . 

- GV nêu câu hỏi : Vật nào đã chiếu sáng Trái Đất , giúp bạn ngày chúng ta nhìn thấy được mọi vật ? 

- Cho HS thảo luận nhóm trả lời câu hỏi : Con người đã sử dụng ánh sáng và sức nóng của Mặt Trời để làm gì ?

 + GV có thể nêu câu hỏi gợi ý cho HS qua quan sát hình 1 trang 130 ( SGK ) : 

Người lớn trong hình đang làm gì ? Nhằm mục đích gì 

Bạn nhỏ trong hình đang làm gì ? Nhờ vật nào chiếu  sáng giúp bạn nhỏ đọc được sách ? 

GV tiểu kết 

Hoạt động 2 : Tìm hiểu về bầu trời ban đêm
- Chiếu vi deo bầu trời ban đêm .
- Cho HS làm việc theo nhóm đôi 

- Em nhìn thấy những gì trên bầu trời và cảnh vật xung quanh ? Hình 2 có gì khác so với hình 1 ?

 GV có thể hỏi các em về lí do mà theo các em dẫn tới sự khác nhau giữa hình 2 và hình 1 .

- YC HS thảo luận nhóm , trao đổi về những gì các em thường thấy trên bầu trời vào ban đêm . 

-GV có thể hỏi thêm : Ban đêm , cần làm gì để có thể nhìn thấy các vật xung quanh ?
- GV cho các em tự đọc phần kiến thức chủ yếu ở trang 131 ( SGK ) . 

Hoạt động 3 : Thảo luận về bầu trời đêm vào các ngày khác nhau 

- GV cho HS làm việc theo nhóm 4 quan sát hình và nhận xét bầu trời ban đêm trong các hình ; sau đó thảo luận câu hỏi : 

Bầu trời vào các đêm khác nhau có khác nhau không ? Bạn thích bầu trời đêm như thế nào nhất ? 

- GV yêu cầu một số HS trả lời trước lớp, nhận xét, giải thích .

Hoạt động 4 : Hát những bài hát về Mặt Trời , Mặt Trăng hoặc các vì sao

- GV có thể cho cả lớp ( chia làm hai nhóm ) chơi ; hoặc có thể cho một số HS xung phong tham gia chơi .

- GV cho các em tự đọc phần “ Em có biết ? ” ở cuối trang 132 ( SGK ) . 

- GV cũng có thể hỏi mở rộng thêm ( không bắt buộc ) : Các em có biết vật nào gần / xa mặt đất nhất trong các vật : chim bay , các đám mây , Mặt Trời hay không ?
* Củng cố - dặn dò: 

-Qua bài học em biết thêm điều gì ?.   

-  Nhận xét chung tiết học.  

-  Xem tiếp  bài này để học tiếp tiết 2 
	- HS quan sát, thảo luận, trả lời: 

Vào ban ngày, có thể nhìn thấy mây, Mặt trời, chim bay, ...

Bình minh và hoàng hôn.

· HS quan sát 

+ HSTL: Bình minh, hoang hôn .
Người lớn đang phơi thóc , phơi quần áo nhờ Mặt Trời làm khô . 

+ HS kết hợp với quan sát thực tế kể thêm một số hoạt động chúng ta thường làm vào ban ngày .

+ Các em có thể nếu các hoạt động như học tập , vui chơi , đi lại , xây dựng , đánh bắt cá , ...

- Một số HS trả lời trước lớp.
- Thảo luận, một số nhóm báo cáo kết quả, nhận xét 

+ HS có thể nêu được cần được chiếu sáng bằng đèn điện , nến , đèn pin , ...

+ Vào hôm trăng sáng , ánh sáng phản chiếu từ Mặt Trăng cũng giúp nhìn thấy các vật .

- HS dựa vào kinh nghiệm và các hình ở trang 132 ( SGK ) để trả lời , các em có thể nêu : bầu trời vào các đêm khác nhau có thể khác nhau . Ví dụ có hôm nhìn thấy sao , có hôm không , nhìn thấy Mặt Trăng cũng khác nhau ( khuyết , tròn , ... ) . 

- HS tham gia chơi

- HS trình bày 1 phút.

- HS theo dõi.


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................................................................................

Buổi chiều:
Tiết 1:                               AN TOÀN GIAO THÔNG                                                       
Bài 5 : Nhớ đội mũ bảo hiểm
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  

1. Năng lực:
* Năng lực đặc thù : 

- Biết được  ý nghĩa việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông .

- Biết đội mũ bảo hiểm đúng cách .

* Năng lực chung  :
-Biết thực hiện những yêu cầu ,nhiệm vụ trongbài học.

 -Biết giao tiếp,ứng xử phù hợp,chia sẻ thông tin và làm việc theo nhóm.

-Nhận biết ,giải thích ,bình luận được một số vấn đề, tình huống  thường gặp trong thực tế.

2. Phẩm chất: 

- Chăm chỉ , tích cực , thực hiện tốt luật ATGT đường bộ. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-GV: Máy tính, PPT, tài liệu GDATGT, mũ bảo hiểm 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
	1.Hoạt động khởi động:

- GV nghe bài hát : Cháu đội mũ bảo hiểm 

* GV giới thiệu và ghi tựa bài HS nhắc lại tựa bài.

2. Hoạt động khám phá

2.1. Tìm hiểu tác dụng của việc đội mũ bảo hiểm 
- yêu cầu HS quan sát tranh và chỉ ra tác dụng của mũ bảo hiểm ( chiếu tranh)

- GV nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của các nhóm.

- GV liên hệ giáo dục  việc HS đội mũ bảo hiểm khi tham gia GT.

2.2. Đội mũ bảo hiểm khi nào ¿

- Cho HS thảo luận nhóm 4  theo KT khăn trải bàn , chia sẻ 
- GV nhận xét, đánh giá.
- nên  đội mũ bảo hiểm khi tham gia GT bằng xe đạp .
- GV nhận xét, đánh giá. Liên hệ giáo dục
2.3. Các bước đội mũ bảo hiểm đúng cách 

 - yêu cầu HS thảo luận nhóm 2 , chia sẻ 
- GV nhận xét , kết luận , chiếu tranh  4 bước đội mũ bảo hiểm, yêu cầu HS thực hành . 
3. Hoạt động thực hành:

- Chỉ ra những  người quên đội mũ bảo hiểm và đội mũ bảo hiểm không đúng cách  . chiếu tranh 

- Em đồng tình với tình huống nào khi tham gia giao thông nào trong từng bức tranh (bằng cách sử dụng thẻ)

- Em hãy nói lời khuyên cho với những tình huống chưa đúng?

- GV chốt lại nội dung chính và giáo dục  và liên hệ HS của lớp về việc đội mũ bảo hiểm .

4.Hoạt động vận dụng:

- GV nêu tình huống chiếu tranh , yêu cầu HS chia sẻ, giải thích 

- GV nhận xét giải thích.

Giáo viên tổng kết các công việc cần làm để đảm bảo an toàn cho bản thân và người khác khi tham gia giao thông đường bộ.

*. Củng cố, dặn dò:

- GV giáo dục cho học sinh khi đi học ta phải chấp hành tốt luật giao thông để bảo vệ an toàn cho chính mình để giảm bớt gánh nặng cho xã hội .

- Về nhà các em xem lại bài và thực hiện tốt luật giao thông khi tham gia. 

- Vận động mọi người chấp hành tốt An toàn giao thông.

- GV nhận xét tiết học.
	- HS nghe

· HS  thảo luận nhóm 4 , chia sẻ 

- HS trả lời

- HS thảo luận nhóm 4.

- Đại diện nhóm trình bày kết quả.

- Lớp nhận xét, bổ sung.

- HS nhắc lại , thực hành trên lớp 

+ HS lắng nghe 

- HS thảo luận nhóm .

- Đại diện nhóm chia sẻ kết quả.

- Lớp nhận xét, bổ sung.

- HS trình bày kết quả thảo luận của nhóm.

- Tranh 1:bạn phải cài quai khi đội mũ bảo hiểm …

- Tranh 2:Bạn  hãy đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông..

- HS lắng nghe

- HS chia sẻ, giải thích 

 - HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.




IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….
Tiết 2:                              HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

Cùng hợp tác .Em học được gì từ chủ đề Chia sẻ và hợp tác
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  

1. Năng lực :

*Năng lực đặc thù :Năng lực  thích ứng với cuộc sống 

- Biết cùng nhau hợp tác trong các hoạt động hằng ngày ở trường, ở nơi công cộng.

- Biết thể hiện thái độ nhiệt tình, say mê trong hoạt động cùng nhau.

-Biết chia sẻ những điều học được và lợi ích khi hợp tác, làm việc cùng nhau.

-Tích cực khi làm việc cùng các bạn khác.

*Năng lực chung : Năng lực  tự chủ , tự học .Năng lực  giao tiếp , hợp tác.Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo:

-  Có khả năng hợp tác, chia sẻ với bạn. 

-  Biết ứng xử văn minh.

2.Phẩm chất:

- Trung thực, trách nhiệm, nhân ái ,kiên nhẫn , biết hợp tác với mọi người trong cuộc sống 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV :Sách điện tử . Một vài phương tiện cho hoạt động như: quả bóng, rổ đựng bóng.
- HS : sách HĐTN.Trang phục gọn gàng khi tham gia trò chơi.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

	1. Khởi động 
	

	- Ổn định: 
	- Hát

	-  Giới thiệu bài
	- Lắng nghe

	2. Các hoạt động chủ yếu 

	Hoạt động 1. Quan sát và liên hệ

	- YC HS xem tranh trong SGK và nói về những việc làm cụ thể của các bạn trong tranh.
- Chiếu tranh sách điện tử , yêu cầu HS chia sẻ , nhận xét 

- YC HS liên hệ bản thân về những việc làm thể hiện sự hợp tác với mọi người trong cuộc sống hằng ngày.

- GV cho HS lên trình bày kết quả làm việc.
	- HS xem tranh trong SGK thảo luận nhóm 2 , chia sẻ . Các em nói về những việc làm cụ thể của các bạn trong tranh: 

+ Bạn thì bỏ rác vào thùng đựng rác, bạn tưới cây

+ Bạn nhổ cỏ cho vườn cây

+ Tất cả đang cùng nhau chăm sóc vườn cây xanh. 

- HS tự liên hệ bản thân về những việc làm cụ thể của bản thân mình thể hiện sự hợp tác với mọi người trong cuộc sống hằng ngày ở gia đình, ở trường hay nơi công cộng.

- HS lần lượt lên bảng chia sẻ.

	*GV kết luận.

- HS hiểu được rằng chúng ra sẽ cùng nhau thực hiện rất nhiều hoạt động hợp tác cụ thể trong đời sống hằng ngày.
	- Theo dõi, lắng nghe

	3. Hoạt động luyện tập và vận dụng.

	Hoạt động 2. Chia sẻ

	- GV tổ chức cho HS chia sẻ cặp đôi về những việc đã làm cùng nhau ở lớp. 

- GV cho HS lên chia sẻ trước lớp.

- GV và HS nhận xét
	- HS chia sẻ với bạn trong nhóm.HS trao đổi về công việc cụ thể đã làm như: 

+ Cùng tưới cây, cùng dọn vệ sinh và bỏ rác vào thùng rác (cùng trực nhật).+Cùng nhau tập văn nghệ, làm vòng làm hộp bút.
- Đại diện từng cặp lần lượt lên chia sẻ trước lớp.

- HS nhận xét nhóm bạn

	* Kết luận

 - HS học được cách hợp tác cùng các bạn khi làm việc tập thể sẽ mang lại nhiều điều lí thú và bổ ích.
	- Theo dõi

	Hoạt động 3: Trò chơi “Đưa bóng vào rổ”

	 - GV hướng dẫn cách chơi : Toàn lớp xếp thành hai hàng. Phía trước là chiếc rổ rỗng để đựng các quả bóng khi HS đưa bóng vào rổ. Khi có hiệu lệnh từ phía GV, 2 HS đại diện 2 hàng nhanh chóng chạy lên đưa bóng vào rổ bằng cách để quả bóng vào giữa trán của 2 bạn, di chuyển sao cho quả bóng không bị rơi. Khi đến rổ, 2 bạn cần khéo léo để cùng thả được quả bóng vào rổ.

- GV tổ chức cho học sinh chơi.
	- HS lắng nghe để chủ động tham gia trò chơi.

- HS chia thành 2 hàng

- HS chơi khi có hiệu lệnh

	* Kết luận :

- Nếu chúng ta biết hợp tác cùng nhau khi chơi trò chơi hay làm bất kì việc nào thì sẽ đạt được kết quả.

Hoạt động 4:  Em học được gì từ chủ đề “chia sẻ và hợp tác”

- GV cho HS trao đổi theo nhóm nhỏ, với nội dung:

+ Em học được gì khi làm việc cùng với các bạn?

+ Em có cảm xúc thế nào khi giúp đỡ được các bạn gặp khó khăn?

 - Mời các đại diện nhóm lên chia sẻ trước lớp.   

- GV khen ngợi HS đã có được cảm xúc tích cực và các sản phẩm đẹp thông qua các hoạt động theo chủ đề. 

+ Hướng dẫn HS chuẩn bị cho các hoạt động tiếp theo.
	- Lắng nghe.

- HS làm việc nhóm 4

- Đại diện nhóm lên chia sẻ trước lớp kết quả của nhóm mình. 

- Lắng nghe.

	*Hoạt động nối tiếp

- GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.

- Về nhà chia sẻ với người thân về những việc làm luôn cần có sự hợp tác cùng nhau.

- Chuẩn bị bài sau : sưu tầm tranh ảnh , bài thơ , bài hát về Bác Hồ .
	- Lắng nghe


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….
TiÕt 3:                                        SINH HOẠT LỚP 
Sinh hoạt lớp lồng ghép giáo dục địa phương 
Chủ đề 6 : Truyền thống tương thân , tương ái

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực :

*Năng lực đặc thù :

- Nắm được ưu, khuyết đểm của  tuần  32 và phương hướng tuần 33.

*Năng lực chung : Năng lực  tự chủ , tự học .Năng lực  giao tiếp , hợp tác.Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo:

-  Có khả năng cộng tác, chia sẻ với bạn, nhận xét, đánh giá. 

-  HS biết cách chia sẻ với bạn về những điều em biết được qua quan sát ở trường học, lớp học. 

2.Phẩm chất:

- Trung thực, trách nhiệm, nhân ái ,kiên nhẫn ,chăm chỉ  biết quan sát ,lắng nghe.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Kết quả học tập, rèn luyện của cả lớp trong tuần.

III, HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC.

	1. Nhận xét trong tuần 32

- GV yêu cầu các trưởng ban báo cáo:

+Đi học chuyên cần:

+ Tác phong , đồng phục .

+ Chuẩn bị bài, đồ dùng học tập  
+ Vệ sinh. 

 + Học tập 

-Yêu cầu HS khác trình bày ý kiến 
+ GV nhận xét qua 1 tuần học:
* Tuyên dương:

 - GV tuyên những tập thể,cá nhân HS  có thành tích tốt. 

* Nhắc nhở: 

- GV nhắc nhở những tồn tại ,hạn chế của lớp trong tuần, bình chọn cá nhân, tập thể tiêu biểu . 

2.Phương hướng tuần 33

- Thực hiện dạy tuần 33, phát huy những ưu điểm .

- Tiếp tục thực hiện nội quy HS, ý thức tiết kiệm điện , nước , vệ sinh cá nhân, vệ sinh lớp học, phòng chống dịch Covid.

- Thực hiện tốt các phong trào lớp, trường, triển khai chủ điểm mới. 

- HS tích cực  luyện viết chữ nhỏ , bút mực, học thuộc các bảng cộng, trừ để thực hành tính toán và vận dụng giải toán để chuẩn bị KT cuối năm .

- HS tham gia học các câu lạc bộ vào cuối buổi chiều theo đúng lịch. 
	 
- Các trưởng ban, phó ban, phụ trách các hoạt động của ban mình tổng hợp kết quả theo dõi trong tuần.

-HS khác trình bày ý kiến.

-HS theo dõi.

-HS lắng nghe.

- Lắng nghe để thực hiện.

- Lắng nghe để thực hiện.

-HS lắng nghe. 


                                        Giáo dục địa phương 
Chủ đề 6 : Truyền thống tương thân , tương ái

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT :
1. Năng lực :

*Năng lực đặc thù :

-Kể được tên một số hoạt động thể hiện truyền thống tương thân, tương ái ở nơi sinh sống.

- Sẵn sàng tham gia vào hoạt động thể hiện truyền thống tương thân, tương ái ở nơi sinh sống.

* Năng lực chung : 

-  Có khả năng cộng tác, chia sẻ với bạn. 

-  HS biết cách chia sẻ với bạn về những điều em biết .

- Biết áp dụng bài học vào cuộc sống. 

2.Phẩm chất:

- Trung thực, trách nhiệm, biết quan sát ,lắng nghe .

- Yêu quý và tự hào , giữ gìn, và phát huy những truyền thống  tốt đẹp tỉnh Hải Dương. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  : 

-Tranh  ảnh về nội dung hoạt động thể hiện “ Truyền thống tương thân, tương ái”

-Ti vi thông minh.

-Bút chì, màu vẽ, giấy A4.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Hoạt động Khởi động, kết nối

	- Yêu cầu HS nhìn vào các tranh trang 32 SHS và cho biết: 

- Các bạn trong mỗi hình ảnh đang làm gì ?
	-HS quan sát và trả lời câu hỏi

	- GTB
	


3. Hoạt động Khám phá

	*Bước 1: HĐ cá nhân 

Yêu cầu HS quan sát hình trang 33SHS rồi TL CH:

· Em nêu tên các HĐ trong hình.

· Em đã từng tham gia HĐ nào rồi?
	· HS quan sát hình ảnh.

· TLCH

	GV nhận xét , chốt: Có rất nhiều HĐ thể hiện truyền thống tương thân , tương ái như: Sự quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.Các em đều có thể tham gia vào một trong các HĐ phù hợp với sức lực và điều kiện bản thân.
	

	* Bước 2 : HĐ theo cặp 
	

	- yêu cầu HS chia sẻ với nhau về những việc làm đem lại niềm vui và hạnh phúc cho mọi người trong cuộc sống.
	- HS chia sẻ cặp đôi.

	* Bước 3: HĐ chung cả lớp
	Đại diện các cặp lên trình bày trước lớp.

	GV nhận xét , bổ sung ( Nếu cần ) 
	

	3. HĐ Luyện tập – Thực hành
	HS quan sát hình trang 34 SHS

	- Em hãy kể lại những gì quan sát được .
	- HSTL

	- Hãy kể lại những việc em đã làm  để giúp đỡ các bạn trong lớp, hoặc bạn bè của em.
	- HS chia sẻ trước lớp

	4. HĐ vận dụng , mở rộng 
	


	- Chia sẻ việc tốt bản thân đã làm để giúp đỡ người gặp khó khăn nơi em sống.
	- HS chia sẻ trong nhóm đôi

- Đại diện 1 số nhóm lên kể trước lớp. 

	GV nhận xét, tuyên dương những HS đã biết giúp đỡ mọi người xung quanh, khuyến khích HS làm thêm nhiều việc tốt phù hợp với năng lực bản thân.
	


	* Củng cố, dặn dò:

- Sau bài học, em có cảm tưởng và suy nghĩ gì?

=> GVGDHS: Yêu quý và tự hào , phát huy truyền thống tương thân , tương ái của con người dân tỉnh Hải Dương. 
	- HS trình bày 1 phút.

- HS lắng nghe


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

..............................................................................................................................
                                                                          Ngày 21 tháng 04 năm 2022
NHẬN XÉT
	

	

	

	

	


TiÕt 3:                                        SINH HOẠT LỚP 
Sinh hoạt lớp lồng ghép GDĐP: Chủ đề 4
 I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực :

*Năng lực đặc thù :
- Nắm được ưu, khuyết đểm của  tuần  30 và phương hướng tuần 31.

*Năng lực chung : Năng lực  tự chủ , tự học .Năng lực  giao tiếp , hợp tác.Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo:

-  Có khả năng cộng tác, chia sẻ với bạn, nhận xét, đánh giá. 

-  HS biết cách chia sẻ với bạn về những điều em biết được qua quan sát ở trường học, lớp học. 

- Biết thể hiện cảm xúc vui vẻ phấn khởi, có hứng thú với các hoạt động tập thể ở trường học, lớp.  
2.Phẩm chất:

- Trung thực, trách nhiệm, nhân ái ,kiên nhẫn , biết quan sát ,lắng nghe.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Kết quả học tập, rèn luyện của cả lớp trong tuần.

III, HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC.
IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)
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